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Lớp Trang Lớp Trang Lớp Trang

Đ7.QL1 3 Đ7.BH1 24 Đ8.CT1 45

Đ7.QL2 4 Đ7.BH2 25 Đ8.CT2 46

Đ7.QL3 5 Đ7.BH3 26 Đ8.CT3 47

Đ7.QL4 6 Đ7.BH4 27 Đ8.BH1 48

Đ7.QL5 7 Đ7.BH5 28 Đ8.BH2 49

Đ7.QL6 8 Đ7.BH6 29 Đ8.BH3 50

Đ7.QL7 9 Đ8.QL1 30 Đ8.BH4 51

Đ7.QL8 10 Đ8.QL2 31 Đ8.BH5 52

Đ7.QL9 11 Đ8.QL3 32 C16.QL1 53

Đ7.KT1 12 Đ8.QL4 33 C16.QL2 54

Đ7.KT2 13 Đ8.QL5 34 C16.KT1 55

Đ7.KT3 14 Đ8.QL6 35 C16.KT2 56

Đ7.KT4 15 Đ8.QL9 36 C16.CT1 57

Đ7.KT5 16 Đ8.QL10 37 C16.BH1 58

Đ7.KT6 17 Đ8.KT1 38 Đ7.QL10-ST 59

Đ7.KT7 18 Đ8.KT2 39 Đ7.QL11-ST 60

Đ7.KT8 19 Đ8.KT3 40 Đ7.KT10-ST 61

Đ7.KT9 20 Đ8.KT4 41 Đ7.KT11-ST 62

Đ7.CT1 21 Đ8.KT5 42 Đ8.QL7-ST 63

Đ7.CT2 22 Đ8.KT7 43 Đ8.QL8-ST 64

Đ7.CT3 23 Đ8.KT8 44 Đ8.KT8-ST 65

MỤC LỤC



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-ĐMLĐ2 T T Tách

1-BHXH T T

1-KT T

1-KHNL T

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Ngày 07,08,09/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

1-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

60 Kế hoạch nhân lực Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

60 Kế toán

Ghép

60 Bảo hiểm xã hội 1-CĐCSQL 90 CĐ chuyên sâu G301

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Định mức lao động 2 1-QHLĐ 60 Quan hệ lao động

Đ7.QL1 Chiều

CN

Thứ 7

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-KHNL SHCN1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL1-KHNL
Thứ 6

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-KHNL 1-KHNL

1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-ĐMLĐ2

1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

1-QHLĐ1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ
Thứ 5

1-KT 1-KT

SHCD

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-BHXH

Thứ 4
1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL

1-KHNL

1-CĐCSQL

1-KT 1-KT 1-KT

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-KT1-KT Nghỉ

QK

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-KHNL 1-KHNL 1-CĐCSQL1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-BHXH 1-BHXH

Thứ 3
1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 SHCN 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
SHCN 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 SHCN 1-ĐMLĐ2

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (LỚP Đ7.QL1)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D7QL1  -  3/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-ĐMLĐ2 T T Tách

1-BHXH T T

1-KT T

1-KHNL T

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Ngày 07,08,09/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

1-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

60 Kế hoạch nhân lực Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

60 Kế toán

Ghép

60 Bảo hiểm xã hội 1-CĐCSQL 90 CĐ chuyên sâu G302

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Định mức lao động 2 1-QHLĐ 60 Quan hệ lao động

Đ7.QL2 Chiều

CN

Thứ 7

1-KHNL SHCN

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL
Thứ 6

1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-CĐCSQL1-CĐCSQL

1-BHXH 1-BHXH

1-QHLĐ

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-BHXH

1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-ĐMLĐ21-BHXH 1-BHXH 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2
Thứ 5

1-QHLĐ 1-QHLĐ

SHCD

1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL
Thứ 4

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL

1-KT

1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-CĐCSQL1-KHNL Nghỉ

QK

1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-KT 1-KT 1-KT1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-ĐMLĐ2 SHCN

Thứ 3
1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

Thi kết thúc

học kỳ 1

SHCN 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2SHCN 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-BHXH 1-BHXH

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (LỚP Đ7.QL2)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D7QL2  -  4/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-ĐMLĐ2 T T Tách

1-BHXH T T

1-KT T

1-KHNL T

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Ngày 07,08,09/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

1-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

60 Kế hoạch nhân lực Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

60 Kế toán

Ghép

60 Bảo hiểm xã hội 1-CĐCSQL 90 CĐ chuyên sâu G301

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Định mức lao động 2 1-QHLĐ 60 Quan hệ lao động

Đ7.QL3 Sáng

CN

Thứ 7

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-KHNL SHCN1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL1-KHNL
Thứ 6

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-KHNL 1-KHNL

1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-ĐMLĐ2

1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

1-QHLĐ1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ
Thứ 5

1-KT 1-KT

SHCD

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-BHXH

Thứ 4
1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL

1-KHNL

1-CĐCSQL

1-KT 1-KT 1-KT

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-KT1-KT Nghỉ

QK

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-KHNL 1-KHNL 1-CĐCSQL1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-BHXH 1-BHXH

Thứ 3
1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 SHCN 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
SHCN 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 SHCN 1-ĐMLĐ2

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (LỚP Đ7.QL3)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D7QL3  -  5/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-ĐMLĐ2 T T Tách

1-BHXH T T

1-KT T

1-KHNL T

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Ngày 07,08,09/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

1-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

60 Kế hoạch nhân lực Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

60 Kế toán

Ghép

60 Bảo hiểm xã hội 1-CĐCSQL 90 CĐ chuyên sâu G302

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Định mức lao động 2 1-QHLĐ 60 Quan hệ lao động

Đ7.QL4 Sáng

CN

Thứ 7

1-KHNL SHCN

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL
Thứ 6

1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-CĐCSQL1-CĐCSQL

1-BHXH 1-BHXH

1-QHLĐ

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-BHXH

1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-ĐMLĐ21-BHXH 1-BHXH 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2
Thứ 5

1-QHLĐ 1-QHLĐ

SHCD

1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL
Thứ 4

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL

1-KT

1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-CĐCSQL1-KHNL Nghỉ

QK

1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-KT 1-KT 1-KT1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-ĐMLĐ2 SHCN

Thứ 3
1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

Thi kết thúc

học kỳ 1

SHCN 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2SHCN 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-BHXH 1-BHXH

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (LỚP Đ7.QL4)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D7QL4  -  6/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-ĐMLĐ2 T T Tách

1-BHXH T T

1-KT T

1-KHNL T

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (LỚP Đ7.QL5)

19 20121 2

Thứ 2
SHCN 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ SHCN 1-QHLĐ

20/10/14

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-QHLĐ

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ SHCN

(đã ký)

27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/14

2115 16 17 18

01/12/14 08/12/1421/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11

8/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

3 4 5 6

1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

Thứ 3
1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-QHLĐ

1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL

1-KT1-QHLĐ Nghỉ

QK

1-QHLĐ

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-KHNL

1-ĐMLĐ2

1-KT 1-KT 1-KT

1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ21-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

1-QHLĐ 1-KT 1-KT

1-KHNL 1-KHNL

1-ĐMLĐ21-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

1-KHNL
Thứ 5

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

SHCD

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-CĐCSQL1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH
Thứ 4

1-KHNL 1-KHNL

1-CĐCSQL

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-KHNL

1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

SHCN1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

Thứ 6
1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

CN

Thứ 7

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Định mức lao động 2 1-QHLĐ 60 Quan hệ lao động

Đ7.QL5 Chiều

Ghép

60 Bảo hiểm xã hội 1-CĐCSQL 90 CĐ chuyên sâu G303

Ths. Lục Mạnh Hiển

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Ngày 07,08,09/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

1-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

60 Kế hoạch nhân lực Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Kế toán

D7QL5  -  7/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-ĐMLĐ2 T T Tách

BHXH T T

1-KT T

1-KHNL T

19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (LỚP Đ7.QL6)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-CĐCSQL1-CĐCSQL

Thi kết thúc

học kỳ 1

SHCN 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐSHCN 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ SHCN

Thứ 3
1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-KHNL Nghỉ

QK

1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-KT 1-KT 1-KT1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-KT 1-KT

1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

1-KT

1-BHXH

1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-CĐCSQL1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-CĐCSQL
Thứ 5

1-BHXH 1-BHXH

SHCD

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-KHNL

1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ21-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2
Thứ 4

1-CĐCSQL1-CĐCSQL

SHCN

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

Thứ 6
1-KT 1-KT1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT1-KT 1-KT 1-KT1-KT

CN

Thứ 7

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Định mức lao động 2 1-QHLĐ 60 Quan hệ lao động

Đ7.QL6 Chiều

60 Kế toán

Ghép

0 Bảo hiểm xã hội 1-CĐCSQL 90 CĐ chuyên sâu G401

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Ngày 07,08,09/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

1-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

60 Kế hoạch nhân lực Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

D7QL6  -  8/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-ĐMLĐ2 T T Tách

1-BHXH T T

1-KT T

1-KHNL T

19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (LỚP Đ7.QL7)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
SHCN 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ SHCN 1-QHLĐ

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-QHLĐ 1-QHLĐ

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL

1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ SHCN 1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL

Thứ 3
1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-KT1-QHLĐ Nghỉ

QK

1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-KT 1-KT

1-KHNL 1-KHNL1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-KHNL

1-ĐMLĐ2

1-KT 1-KT 1-KT

1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ21-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ21-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

1-KHNL
Thứ 5

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

SHCD

1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-CĐCSQL1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH
Thứ 4

1-KHNL 1-KHNL

1-CĐCSQL

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-KHNL

1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

SHCN1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

Thứ 6
1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

CN

Thứ 7

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Định mức lao động 2 1-QHLĐ 60 Quan hệ lao động

Đ7.QL7 Sáng

60 Kế toán

Ghép

60 Bảo hiểm xã hội 1-CĐCSQL 90 CĐ chuyên sâu G303

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Ngày 07,08,09/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

1-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

60 Kế hoạch nhân lực Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

D7QL7  -  9/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-ĐMLĐ2 T T Tách

1-BHXH T T

1-KT T

1-KHNL T

19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (LỚP Đ7.QL8)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-CĐCSQL1-CĐCSQL

Thi kết thúc

học kỳ 1

SHCN 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL

1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐSHCN 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ SHCN

Thứ 3
1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-KHNL Nghỉ

QK

1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-KT 1-KT 1-KT1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-KT 1-KT

1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

1-KT

1-BHXH

1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-CĐCSQL1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-CĐCSQL
Thứ 5

1-BHXH 1-BHXH

SHCD

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-KHNL

1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ21-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2
Thứ 4

1-CĐCSQL1-CĐCSQL

SHCN

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL

Thứ 6
1-KT 1-KT1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT1-KT 1-KT 1-KT1-KT

CN

Thứ 7

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Định mức lao động 2 1-QHLĐ 60 Quan hệ lao động

Đ7.QL8 Sáng

60 Kế toán

Ghép

60 Bảo hiểm xã hội 1-CĐCSQL 90 CĐ chuyên sâu G401

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Ngày 07,08,09/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

1-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

60 Kế hoạch nhân lực Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

D7QL8  -  10/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-ĐMLĐ2 T T Tách

1-BHXH T T

1-KT T

1-KHNL T

19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (LỚP Đ7.QL9)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
SHCN 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 SHCN 1-ĐMLĐ2

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 SHCN 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

Thứ 3
1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-KT1-KT Nghỉ

QK

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-KHNL 1-KHNL 1-CĐCSQL1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-CĐCSQL

1-KT 1-KT 1-KT

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL

1-QHLĐ
Thứ 5

1-KT 1-KT

SHCD

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-BHXH

Thứ 4

1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-ĐMLĐ2

1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

1-QHLĐ1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ

Thứ 6
1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-KHNL 1-KHNL

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL

1-KHNL SHCN1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL1-KHNL

CN

Thứ 7

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Định mức lao động 2 1-QHLĐ 60 Quan hệ lao động

Đ7.QL9 Chiều

60 Kế toán

Ghép

60 Bảo hiểm xã hội 1-CĐCSQL 90 CĐ chuyên sâu G402

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Ngày 07,08,09/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

1-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

60 Kế hoạch nhân lực Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

D7QL9  -  11/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-KiTC T T Tách

1-PTBC T

1-KTM T

1-KTSN2 T

Môn Kế toán máy lớp 

(đã ký)

1-KTM

1-KTM

1-KTM

1-KTM

1-KTM

1-KTM

1-KTM

1-KTM

Ngày 04,05,06/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

Ghi chú: 

1-CĐCSKT

60 Kế toán HCSN 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

Đ7.KT1-A học ca chiều tại phòng E501

Đ7.KT1-B học ca chiều tại phòng E502

Phân tích báo cáo tài chính G403

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ca học Hội trường
Ghi chú

75 Kiểm toán tài chính 1-CĐCSKT 90 CĐ chuyên sâu

Đ7.KT1 Chiều

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

60 Kế toán máy

Ghép

60

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

CN

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-KTSN2 1-KTSN2 SHCN

Thứ 7

1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2
Thứ 6

1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2

1-PTBC 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-KTSN2 1-KTSN2

1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC

1-PTBC 1-KiTC

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT1-CĐCSKT

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

1-PTBC

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

Thứ 5

1-CĐCSKT

1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC
Thứ 4

1-CĐCSKT

1-KTM

1-KTM

1-PTBC 1-PTBC

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

1-PTBC

1-PTBCNghỉ

QK 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

Thứ 3

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT
1-KTM

1-KTM

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

SHCN 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 SHCN 1-KTSN2

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC1-KiTC 1-KiTC

1-PTBC

1-PTBC 1-PTBC

01/12/14 08/12/14

Thứ 2

SHCD

SHCN 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-KTSN2 1-KTSN2

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH KẾ TOÁN (LỚP Đ7.KT1)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

19 20 2115 16 17 18

D7KT1  -  12/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-KiTC T T Tách

1-PTBC T

1-KTM T

1-KTSN2 T

Môn Kế toán máy lớp 

Ghi chú: Ngày 04,05,06/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

TL. HIỆU TRƢỞNG

KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

Đ7.KT2-A học ca chiều tại phòng E503A

Đ7.KT2-B học ca chiều tại phòng E503B

Phân tích báo cáo tài chính G501

(đã ký)

Ca học Hội trường

60 Kế toán HCSN 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Kế toán máy

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Ghi chú
75 Kiểm toán tài chính 1-CĐCSKT 90 CĐ chuyên sâu

Đ7.KT2 Chiều

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

Ghép

60

CN

Thứ 7

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-KTSN2 1-KTSN2 SHCN1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2
Thứ 6 1-KTM 1-KTM 1-KTM

1-KTSN2 1-KTSN2

1-PTBC 1-PTBC

1-CĐCSKT

Thứ 5 1-KTM 1-KTM 1-KTM
1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-KTSN2

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-PTBC 1-KiTC

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC
Thứ 4 1-KTM 1-KTM

1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-PTBC 1-PTBC
Thứ 3 1-KTM 1-KTM

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT
Nghỉ

QK

1-KTSN2 1-KTSN2

Thi kết thúc

học kỳ 1

SHCN 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 SHCN

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

1-KTSN21-KTSN2 SHCN 1-KTSN2 1-KTSN2

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

01/12/14 08/12/14

Thứ 2 1-KTM 1-KTM

SHCD

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-KiTC 1-KiTC

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH KẾ TOÁN (LỚP Đ7.KT2)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D7KT2  -  13/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-KiTC T T Tách

1-PTBC T

1-KTM T

1-KTSN2 T

Môn Kế toán máy lớp 

Ghi chú: Ngày 04,05,06/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

TL. HIỆU TRƢỞNG

KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

Đ7.KT3-A học ca Sáng tại phòng E501

Đ7.KT3-B học ca Sáng tại phòng E502

Phân tích báo cáo tài chính G402

(đã ký)

Ca học Hội trường

60 Kế toán HCSN 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Kế toán máy

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Ghi chú
75 Kiểm toán tài chính 1-CĐCSKT 90 CĐ chuyên sâu

Đ7.KT3 Sáng

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

Ghép

60

CN

Thứ 7

1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 SHCN1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

Thứ 6 1-KTM 1-KTM 1-KTM
1-PTBC 1-PTBC

1-KTSN2 1-KTSN2

Thứ 5 1-KTM 1-KTM 1-KTM
1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-CĐCSKT

1-CĐCSKT

1-PTBC 1-KiTC

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC
Thứ 4 1-KTM 1-KTM

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

Thứ 3 1-KTM 1-KTM
Nghỉ

QK

1-KiTC 1-KiTC

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

SHCN 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 SHCN 1-KTSN2

1-KiTC1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

1-PTBC 1-PTBC

01/12/14 08/12/14

Thứ 2 1-KTM 1-KTM

SHCD

SHCN 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-KTSN2 1-KTSN2

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH KẾ TOÁN (LỚP Đ7.KT3)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D7KT3  -  14/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-KiTC T T Tách

1-PTBC T

1-KTM T

1-KTSN2 T

Môn Kế toán máy lớp 

Đ7.KT4-B học ca Sáng tại phòng E503B

Ths. Lục Mạnh Hiển

Ghi chú: Ngày 04,05,06/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

TL. HIỆU TRƢỞNG

KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

Đ7.KT4-A học ca Sáng tại phòng E503A P.TRƢỞNG PHÕNG 

Phân tích báo cáo tài chính G403

(đã ký)

Ca học Hội trường

60 Kế toán HCSN 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Kế toán máy

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Ghi chú
75 Kiểm toán tài chính 1-CĐCSKT 90 CĐ chuyên sâu

Đ7.KT4 Sáng

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

Ghép

60

CN

Thứ 7

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-KTSN2 1-KTSN2 SHCN1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2
Thứ 6 1-KTM 1-KTM 1-KTM

1-KTSN2 1-KTSN2

1-PTBC 1-PTBC

1-CĐCSKT

Thứ 5 1-KTM 1-KTM 1-KTM
1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-KTSN2

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-PTBC 1-KiTC

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC
Thứ 4 1-KTM 1-KTM

1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-PTBC 1-PTBC
Thứ 3 1-KTM 1-KTM

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT
Nghỉ

QK

1-KTSN2 1-KTSN2

Thi kết thúc

học kỳ 1

SHCN 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 SHCN

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

1-KTSN21-KTSN2 SHCN 1-KTSN2 1-KTSN2

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

01/12/14 08/12/14

Thứ 2 1-KTM 1-KTM

SHCD

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-KiTC 1-KiTC

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH KẾ TOÁN (LỚP Đ7.KT4)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D7KT4  -  15/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-KiTC T T Tách

1-PTBC T

1-KTM T

1-KTSN2 T

Môn Kế toán máy lớp 

19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH KẾ TOÁN (LỚP Đ7.KT5)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

01/12/14 08/12/14

Thứ 2 1-KTM 1-KTM

SHCD

SHCN 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-PTBC SHCN

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-PTBC SHCN 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC

1-CĐCSKT1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-PTBC 1-PTBC
Thứ 3 1-KTM 1-KTM

1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC Nghỉ

QK

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC

1-KTSN2 1-KTSN2 1-KiTC

Thứ 4 1-KTM 1-KTM
1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN21-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

Thứ 6 1-KTM 1-KTM 1-KTM
1-KiTC 1-KiTC

1-CĐCSKT

Thứ 5 1-KTM 1-KTM 1-KTM
1-KiTC 1-KiTC

1-KTSN2 1-KTSN2

1-KiTC

1-KiTC

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

CN

Thứ 7

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Ghi chú
75 Kiểm toán tài chính 1-CĐCSKT 90 CĐ chuyên sâu

Đ7.KT5 Chiều

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

Ghép

60

Ca học Hội trường

60 Kế toán HCSN 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Kế toán máy

Đ7.KT5-B học ca chiều tại phòng E404

Ths. Lục Mạnh Hiển

Ghi chú: Ngày 04,05,06/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

TL. HIỆU TRƢỞNG

KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

Đ7.KT5-A học ca chiều tại phòng E403 P.TRƢỞNG PHÕNG 

Phân tích báo cáo tài chính G502

(đã ký)

D7KT5  -  16/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-KiTC T T Tách

1-PTBC T

1-KTM T

1-KTSN2 T

Môn Kế toán máy lớp: 

19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH KẾ TOÁN (LỚP Đ7.KT6)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

01/12/14 08/12/14

Thứ 2 1-KTM 1-KTM

SHCD

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

Thi kết thúc

học kỳ 1

SHCN 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

SHCN1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC

1-KTSN2 1-KiTC
Thứ 3 1-KTM 1-KTM

Nghỉ

QK

SHCN 1-PTBC

1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC

1-KTSN2

1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC

Thứ 4 1-KTM 1-KTM
1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

Thứ 6 1-KTM 1-KTM 1-KTM
1-KiTC 1-KiTC

1-KiTC
Thứ 5 1-KTM 1-KTM 1-KTM

1-KTSN2 1-KTSN2

1-KiTC 1-KiTC

1-CĐCSKT

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

CN

Thứ 7

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Ghi chú
75 Kiểm toán tài chính 1-CĐCSKT 90 CĐ chuyên sâu

Đ7.KT6 Chiều

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

Ghép

60

Ca học Hội trường

60 Kế toán HCSN 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Kế toán máy

Ths. Lục Mạnh Hiển

Đ7.KT6-A học ca Chiều tại phòng T4.E404

Đ7.KT6-B học ca Sáng tại phòng T4.E404

Ghi chú: Ngày 04,05,06/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

TL. HIỆU TRƢỞNG

KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Phân tích báo cáo tài chính G503

(đã ký)

D7KT6  -  17/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-KiTC T T Tách

1-PTBC T

1-KTM T

1-KTSN2 T

Môn Kế toán máy lớp 

(đã ký)

19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH KẾ TOÁN (LỚP Đ7.KT7)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

1-CĐCSKT

01/12/14 08/12/14

Thứ 2

SHCD

1-PTBC

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-PTBC 1-PTBC

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-PTBC

1-KTM1-KTM
1-PTBC SHCN 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT
1-KTM

1-PTBC1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC

SHCN

Thứ 4

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-KTSN2 1-KTSN2

1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2

1-KTM1-KTM

1-KTM

Thứ 3
Nghỉ

QK

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-KTSN2 1-KTSN2

1-KTM

1-KTM
1-KTSN21-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

Thứ 5
1-KTSN2 1-KTSN2

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC
Thứ 6

1-KiTC 1-KiTC

Thứ 7

1-KTM
1-KiTC

CN

CĐ chuyên sâu

Đ7.KT7 Sáng

Tên đầy đủ Lớp

Thi kết thúc

học kỳ 1

60 Phân tích báo cáo tài chính G501

75 Kiểm toán tài chính 1-CĐCSKT 90

PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Ca học Hội trường
Ghi chú

Ths. Lục Mạnh Hiển

1-PTBC 1-PTBC

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-PTBC 1-PTBC

Ghi chú: Ngày 04,05,06/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

TL. HIỆU TRƢỞNG

KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

Đ7.KT7-A học ca Sáng tại phòng E501 P.TRƢỞNG PHÕNG 

60 Kế toán HCSN 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

1-KTSN2

Ghép

SHCN 1-KiTC

Đ7.KT7-B học ca Sáng tại phòng E502

DANH MỤC MÔN HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết

1-KiTC 1-KiTC

1-KTM

1-KTM

1-KTM
1-KiTC

60 Kế toán máy
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Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-KiTC T T Tách

1-PTBC T

1-KTM T

1-KTSN2 T

Môn Kế toán máy lớp 

19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH KẾ TOÁN (LỚP Đ7.KT8)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

01/12/14 08/12/14

Thứ 2

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

SHCD

1-KTM 1-KTM 1-KTM
1-CĐCSKT

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC SHCN

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC

SHCN
Thứ 3 1-KTM 1-KTM 1-KTM

Nghỉ

QK

1-PTBC

1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC

1-KTSN2 1-KTSN2

1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC

Thứ 4
1-KTSN2 1-KTSN2

1-KTM 1-KTM
1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN21-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-CĐCSKT

Thứ 5
1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2

1-KTM 1-KTM
1-KTSN2 1-KTSN2

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

SHCN 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

1-KTSN2 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-KiTC1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC1-KiTC 1-KiTC

1-CĐCSKT

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

Thứ 7

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC
Thứ 6 1-KTM 1-KTM

CN

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp Ca học Hội trường
Ghi chú

75 Kiểm toán tài chính 1-CĐCSKT 90 CĐ chuyên sâu

Đ7.KT8 Sáng

60 Kế toán máy

Ghép

60 Phân tích báo cáo tài chính G502

Đ7.KT8-B học ca Sáng tại phòng E503B

Ths. Lục Mạnh Hiển

Ghi chú: Ngày 04,05,06/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

TL. HIỆU TRƢỞNG

KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

Đ7.KT8-A học ca Sáng tại phòng E503A P.TRƢỞNG PHÕNG 

60 Kế toán HCSN 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)
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Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-KiTC T T Tách

1-PTBC T

1-KTM T

1-KTSN2 T

Môn Kế toán máy lớp 

19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH KẾ TOÁN (LỚP Đ7.KT9)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

01/12/14 08/12/14

Thứ 2

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

SHCD

1-KTM 1-KTM 1-KTM
1-CĐCSKT

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

Thi kết thúc

học kỳ 1

SHCN 1-KTSN2 SHCN 1-KTSN2 1-KTSN2

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 SHCN

1-PTBC
Thứ 3

1-PTBC 1-PTBC
1-KTM 1-KTM 1-KTM

Nghỉ

QK

1-PTBC

1-KTSN2

1-CĐCSKT

1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

Thứ 4
1-KiTC 1-KiTC

1-KTM 1-KTM
1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

1-PTBC 1-PTBC

1-KiTC
Thứ 5

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC
1-KTM 1-KTM

1-KiTC 1-KiTC

1-PTBC 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC

1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN21-KTSN2 1-KTSN2

1-KiTC

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT1-CĐCSKT

Thứ 7

Thứ 6

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-KTM 1-KTM
1-CĐCSKT

CN

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp Ca học Hội trường
Ghi chú

75 Kiểm toán tài chính 1-CĐCSKT 90 CĐ chuyên sâu

Đ7.KT9 Chiều

60 Kế toán máy

Ghép

60 Phân tích báo cáo tài chính G601

Đ7.KT9-B học ca Chiều tại phòng E502

Ths. Lục Mạnh Hiển

Ghi chú: Ngày 04,05,06/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

TL. HIỆU TRƢỞNG

KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

Đ7.KT9-A học ca Chiều tại phòng E501 P.TRƢỞNG PHÕNG 

60 Kế toán HCSN 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

D7KT9  -  20/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-ASXH3 T T Tách

1-TK T G

1-KT T

1-BHXH T

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

1-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

60 Bảo hiểm xã hội Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

Ghi chú:

Ngày 07,08,09/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

Lớp Đ7.CT1 học ghép cùng lớp Đ7.CT2

(đã ký)

60 Kế toán

Ghép

60 Thống kê 1-CĐCSCT 90 CĐ chuyên sâu G503 B201

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp Ca học Hội trường
Ghi chú

60 An sinh XH 3 (ƢĐXH) 1-QTCT 45 Quản trị trong CTXH 

Đ7.CT1 Sáng

CN

Thứ 7

1-TK 1-TK

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-ASXH3 1-ASXH3 1-TK 1-TK 1-TK 1-TK

1-BHXH 1-QTCT1-BHXH 1-BHXH 1-BHXHSHCN
Thứ 6

1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3

1-BHXH 1-BHXH

1-KT 1-KT

1-QTCT

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-QTCT 1-QTCT 1-QTCT 1-QTCT 1-QTCT 1-QTCT

1-KT1-KT 1-KT 1-KT 1-KT
Thứ 5

1-QTCT 1-QTCT

SHCD

1-QTCT 1-QTCT 1-QTCT 1-QTCT 1-QTCT

1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT

Thứ 4
SHCN1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT

1-TK

1-BHXH

1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

SHCN Nghỉ

QK

1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3

1-TK 1-TK 1-TK1-TK 1-TK 1-TK 1-TK 1-TK
Thứ 3

SHCN 1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3

1-TK 1-TK 1-TK 1-TK 1-TK

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT

1-ASXH3

11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

1-CĐCSCT1-CĐCSCT 1-CĐCSCT

20/10/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-CĐCSCT

21/7/14 28/7/14 4/8/2014

Thứ 2

1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT

01/12/14 08/12/1427/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/14

19 20 2115 16 17 1813 147 8 9 10 11

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI (LỚP Đ7.CT1)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

121 2 3 4 5 6
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Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-ASXH3 T T Tách

1-TK T G

1-KT T

1-BHXH T

19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI (LỚP Đ7.CT2)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

01/12/14 08/12/14

Thứ 2

1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-CĐCSCT 1-CĐCSCT

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT

Thứ 3
1-TK 1-TK 1-TK 1-TK 1-TK

SHCN 1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3

1-TK1-TK Nghỉ

QK

1-TK 1-TK 1-TK 1-TK

1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3SHCN 1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3

1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT

1-ASXH3

1-KT

1-TK 1-TK 1-TK

1-KT 1-KT 1-KT1-KT 1-KT 1-KT 1-KT SHCN1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-QTCT
Thứ 5

1-BHXH 1-BHXH

SHCD

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT

Thứ 4

1-QTCT 1-QTCT

1-BHXH

1-QTCT 1-QTCT 1-QTCT 1-QTCT 1-QTCT 1-QTCT 1-QTCT

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-QTCT1-QTCT 1-QTCT 1-QTCT

Thứ 6
1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-ASXH3 1-ASXH3

1-BHXH 1-QTCT

1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3

1-BHXH 1-BHXH SHCN 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-TK 1-TK1-TK 1-TK 1-TK1-TK

CN

Thứ 7

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp Ca học Hội trường
Ghi chú

60 An sinh XH 3 (ƢĐXH) 1-QTCT 45 Quản trị trong CTXH 

Đ7.CT2 Sáng

60 Kế toán

Ghép

60 Thống kê 1-CĐCSCT 90 CĐ chuyên sâu G601 B201

Ths. Lục Mạnh Hiển

Ghi chú: Lớp Đ7.CT2 học ghép cùng lớp Đ7.CT1. TL. HIỆU TRƢỞNG

Ngày 07,08,09/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

1-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

60 Bảo hiểm xã hội Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)
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Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-ASXH3 T T Tách

1-TK T G

1-KT T

1-BHXH T

19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI (LỚP Đ7.CT3)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
SHCN 1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3 SHCN 1-ASXH3

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-ASXH3

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT

1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3

1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT

Thứ 3
1-QTCT 1-QTCT 1-QTCT 1-QTCT 1-QTCT

1-TK 1-TK 1-TK 1-TK 1-TK

1-QTCT1-QTCT Nghỉ

QK

1-QTCT 1-QTCT 1-QTCT 1-QTCT

1-TK 1-TK 1-TK1-TK 1-TK 1-TK 1-TK 1-TK

1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT

1-TK

1-BHXH

1-QTCT 1-QTCT 1-QTCT

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH SHCN1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-KT
Thứ 5

1-ASXH3 1-ASXH3

SHCD

1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3 1-ASXH3

1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT 1-CĐCSCT

Thứ 4

1-KT 1-KT

1-TK

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-ASXH3 1-TK 1-TK 1-TK 1-TK 1-TK

1-KT1-KT 1-KT 1-KT

Thứ 6
1-BHXH 1-BHXH1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-BHXH 1-QTCT1-BHXH 1-BHXH 1-BHXHSHCN

Thứ 7

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

CN

Ca học Hội trường
Ghi chú

60 An sinh XH 3 (ƢĐXH) 1-QTCT 45 Quản trị trong CTXH 

Đ7.CT3 Chiều

60 Kế toán

Ghép

60 Thống kê 1-CĐCSCT 90 CĐ chuyên sâu G602

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Ngày 07,08,09/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

1-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

60 Bảo hiểm xã hội Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

D7CT3  -  23/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-QTKD T T Tách

1-NVYTM T T

1-NVBHM T G

1-TCBH2 T

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNGGhi chú:   Lớp Đ7.BH1 học ghép với lớp Đ7.BH2.

KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠONgày 07,08,09/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết) P.TRƢỞNG PHÕNG 

45 Tài chính Bảo hiểm 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

Môn NVBHYT trên máy và NVBHXH trên máy mỗi buổi học 05 tiết tại phòng T3.E302

(đã ký)

30 NVBHXH trên máy tính 1-CĐCSBH 90 CĐ chuyên sâu

Ghép

30 NVBHYT trên máy tính 1-QTBH2 45 Quản trị BHXH 2 G602 B201

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp Ca học Hội trường
Ghi chú

75 Quản trị KD bảo hiểm 1-THBH 60 Thực hành BHXH

Đ7.BH1 Sáng

CN

Thứ 7

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-QTBH2 1-QTBH2

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH1-CĐCSBH

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-QTBH21-TCBH2 1-TCBH2 1-QTBH2 1-QTBH2
Thứ 5

SHCD

1-THBH 1-THBH1-QTKD 1-QTKD 1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH
Thứ 4

SHCN 1-TCBH2

1-NVYTM

Thứ 6
1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2

1-THBH 1-THBH

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-THBH 1-THBH

1-NVBHM
1-CĐCSBH

1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-QTKD 1-QTKD 1-THBH

1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2

1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD
Thứ 3

1-QTKD 1-QTKD

1-THBH 1-THBH

1-NVYTM

1-NVYTM 1-NVBHM
SHCN1-QTKD Nghỉ

QK

1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD

1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD

1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2

1-THBH

08/12/14

Thứ 2
SHCN 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-QTKD 1-QTKD

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-TCBH2

2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH BẢO HIỂM (LỚP Đ7.BH1)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

13 147 8 9 10 11 121 2

1-NVYTM 1-NVBHM

1-NVYTM 1-NVBHM

1-NVYTM 1-NVBHM

1-NVBHM

19 20

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

3 4 5 6

01/12/14

1-TCBH2

1-QTKD 1-QTKD

D7BH1  -  24/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-QTKD T T Tách

1-NVYTM T T

1-NVBHM T G

1-TCBH2 T

Ths. Lục Mạnh Hiển

Ghi chú:   Lớp Đ7.BH2 học ghép với lớp Đ7.BH1. TL. HIỆU TRƢỞNG

Ngày 07,08,09/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Môn NVBHYT trên máy và NVBHXH trên máy mỗi buổi học 05 tiết tại phòng T2.E202

45 Tài chính Bảo hiểm 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

30 NVBHXH trên máy tính 1-CĐCSBH 90 CĐ chuyên sâu

Ghép

30 NVBHYT trên máy tính 1-QTBH2 45 Quản trị BHXH 2 G603 B201

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Ca học Hội trường
Ghi chú

75 Quản trị KD bảo hiểm 1-THBH 60 Thực hành BHXH

Đ7.BH2 Sáng

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

CN

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-THBH

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-THBH

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-TCBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2SHCN 1-TCBH2 1-TCBH2
Thứ 5 1-NVYTM 1-NVBHM

SHCD

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

Thứ 6 1-NVYTM

Thứ 7

1-NVBHM

1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-THBH1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH1-CĐCSBH

1-THBH

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-QTKD 1-QTKD SHCN1-QTKD 1-QTKD

Thứ 4 1-NVYTM 1-NVBHM
1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-THBH 1-THBH

1-CĐCSBH

Thứ 3 1-NVYTM 1-NVBHM 1-NVBHM
1-THBH 1-THBH 1-THBH

1-QTKD 1-QTKD

1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD

Nghỉ

QK

1-THBH 1-THBH 1-THBH

1-QTKD

Thi kết thúc

học kỳ 1

SHCN 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD

1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2

1-QTKD1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD

1-THBH 1-THBH

01/12/14 08/12/14

Thứ 2 1-NVYTM 1-NVYTM 1-NVBHM
1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-TCBH2 1-TCBH2

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH BẢO HIỂM (LỚP Đ7.BH2)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D7BH2  -  25/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-QTKD T T Tách

1-NVYTM T T

1-NVBHM T G

1-TCBH2 T

Ths. Lục Mạnh Hiển

Ghi chú:   Lớp Đ7.BH3 học ghép với lớp Đ7.BH4. TL. HIỆU TRƢỞNG

Ngày 07,08,09/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Môn NVBHYT trên máy và NVBHXH trên máy mỗi buổi học 05 tiết tại phòng T3.E302

45 Tài chính Bảo hiểm 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

30 NVBHXH trên máy tính 1-CĐCSBH 90 CĐ chuyên sâu

Ghép

30 NVBHYT trên máy tính 1-QTBH2 45 Quản trị BHXH 2 G603 B201

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Ca học Hội trường
Ghi chú

75 Quản trị KD bảo hiểm 1-THBH 60 Thực hành BHXH

Đ7.BH3 Chiều

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

CN

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-QTBH2

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH21-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2

1-TCBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH21-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH SHCN 1-TCBH2 1-TCBH2
Thứ 5 1-NVYTM 1-NVBHM

SHCD

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

Thứ 6 1-NVYTM

Thứ 7

1-NVBHM

1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH1-CĐCSBH

SHCN

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-THBH 1-THBH 1-THBH1-THBH 1-THBH

Thứ 4 1-NVYTM 1-NVBHM
1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-QTKD 1-QTKD

1-CĐCSBH

Thứ 3 1-NVYTM 1-NVBHM 1-NVBHM
1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD

1-TCBH2 1-TCBH2

1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH

Nghỉ

QK

1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD

1-THBH

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2

1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD

1-TCBH21-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2

1-QTKD 1-QTKD

01/12/14 08/12/14

Thứ 2 1-NVYTM 1-NVYTM 1-NVBHM
SHCN 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-QTKD 1-QTKD

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH BẢO HIỂM (LỚP Đ7.BH3)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D7BH3  -  26/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-QTKD T T Tách

1-NVYTM T T

1-NVBHM T G

1-TCBH2 T

Ths. Lục Mạnh Hiển

Ghi chú:   Lớp Đ7.BH4 học ghép với lớp Đ7.BH3. TL. HIỆU TRƢỞNG

Ngày 07,08,09/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Môn NVBHYT trên máy và NVBHXH trên máy mỗi buổi học 05 tiết tại phòng T2.E202

45 Tài chính Bảo hiểm 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

30 NVBHXH trên máy tính 1-CĐCSBH 90 CĐ chuyên sâu

Ghép

30 NVBHYT trên máy tính 1-QTBH2 45 Quản trị BHXH 2 G701 B201

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Ca học Hội trường
Ghi chú

75 Quản trị KD bảo hiểm 1-THBH 60 Thực hành BHXH

Đ7.BH4 Chiều

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

CN

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-THBH

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-THBH

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-TCBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2SHCN 1-TCBH2 1-TCBH2
Thứ 5 1-NVYTM 1-NVBHM

SHCD

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

Thứ 6 1-NVYTM

Thứ 7

1-NVBHM

1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-THBH1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH1-CĐCSBH

1-THBH

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-QTKD 1-QTKD SHCN1-QTKD 1-QTKD

Thứ 4 1-NVYTM 1-NVBHM
1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-THBH 1-THBH

1-CĐCSBH

Thứ 3 1-NVYTM 1-NVBHM 1-NVBHM
1-THBH 1-THBH 1-THBH

1-QTKD 1-QTKD

1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD

Nghỉ

QK

1-THBH 1-THBH 1-THBH

1-QTKD

Thi kết thúc

học kỳ 1

SHCN 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD

1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2

1-QTKD1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD

1-THBH 1-THBH

01/12/14 08/12/14

Thứ 2 1-NVYTM 1-NVYTM 1-NVBHM
1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-TCBH2 1-TCBH2

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH BẢO HIỂM (LỚP Đ7.BH4)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D7BH4  -  27/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-QTKD T T Tách

1-NVYTM T T

1-NVBHM T G

1-TCBH2 T

(đã ký)

1-NVYTM 1-NVBHM

1-NVYTM 1-NVBHM

1-NVYTM 1-NVBHM

1-CĐCSBH

1-QTBH2

1-TCBH2

1-NVYTM 1-NVYTM

1-NVYTM 1-NVBHM

1-CĐCSBH 90 CĐ chuyên sâu T3,T4: B202

Ghép

NVBHXH trên máy tính

1-QTKD 1-QTKD

1-THBH 1-THBH

1-QTKD 1-QTKD

SHCN 1-THBH

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-TCBH2 1-TCBH2

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Ths. Lục Mạnh Hiển

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-QTBH2 1-QTBH2

1-TCBH2 1-TCBH2

Ghi chú:   Lớp Đ7.BH5 học ghép với lớp Đ7.BH6. TL. HIỆU TRƢỞNG

Ngày 07,08,09/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Môn NVBHYT trên máy và NVBHXH trên máy mỗi buổi học 05 tiết tại phòng T3.E302

45 Tài chính Bảo hiểm 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

Ca học Hội trường
Ghi chú

75 Quản trị KD bảo hiểm 1-THBH 60 Thực hành BHXH

Đ7.BH5 Sáng

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

30 NVBHYT trên máy tính 1-QTBH2 45 Quản trị BHXH 2 G701 T2: B201

30

CN

Thứ 7

1-THBH

1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD

1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH1-THBH 1-THBH 1-THBH

1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD

1-QTKD1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD
Thứ 5

SHCDThứ 6

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH21-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2

1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-THBH 1-THBH 1-QTKD SHCN1-THBH 1-THBH SHCN 1-THBH 1-THBH
Thứ 4

1-THBH

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH
Nghỉ

QK

1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-QTBH2

Thứ 3

1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2
1-NVBHM

1-NVBHM

01/12/14 08/12/14

Thứ 2

1-CĐCSBH

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-QTBH2 1-QTBH2

1-CĐCSBH

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH BẢO HIỂM (LỚP Đ7.BH5)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D7BH5  -  28/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-QTKD T T Tách

1-NVYTM T T

1-NVBHM T G

1-TCBH2 T

Ths. Lục Mạnh Hiển

Ghi chú:   Lớp Đ7.BH6 học ghép với lớp Đ7.BH5. TL. HIỆU TRƢỞNG

Ngày 07,08,09/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Môn NVBHYT trên máy và NVBHXH trên máy mỗi buổi học 05 tiết tại phòng T2.E202

45 Tài chính Bảo hiểm 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

30 NVBHXH trên máy tính 1-CĐCSBH 90 CĐ chuyên sâu T3,T4: B202

Ghép

30 NVBHYT trên máy tính 1-QTBH2 45 Quản trị BHXH 2 G702 T2: B201

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Ca học Hội trường
Ghi chú

75 Quản trị KD bảo hiểm 1-THBH 60 Thực hành BHXH

Đ7.BH6 Sáng

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

CN

1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH

1-QTKD

1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH 1-THBH

1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD1-QTKD
1-NVYTM 1-NVBHM

1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD

1-THBH 1-THBH SHCN1-THBH 1-THBH 1-THBH SHCN 1-THBH 1-THBH

1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD 1-QTKD
Thứ 5

1-QTKD 1-QTKD

SHCD

1-NVYTM 1-NVBHM
SHCN 1-THBH

Thứ 6
1-QTKD

Thứ 7

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTKD
1-NVBHM

1-CĐCSBH

1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2
Thứ 4

1-QTBH2 1-QTBH2 1-QTBH2
1-NVYTM

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-QTBH2

Thứ 3 1-NVYTM 1-NVBHM 1-NVBHM

1-TCBH2 1-TCBH2

1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2 1-QTBH2 1-QTBH2

Nghỉ

QK 1-QTBH2

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-TCBH21-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2 1-TCBH2

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

01/12/14 08/12/14

Thứ 2

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

1-NVYTM 1-NVYTM 1-NVBHM
1-CĐCSBH

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-CĐCSBH 1-CĐCSBH

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH BẢO HIỂM (LỚP Đ7.BH6)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D7BH6  -  29/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-TKLĐ T G Tách

1-HVTC T T

1-QTNL2 T T

1-KTPT G T

Ngày 14,15,16/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp Đ8.QL1 học ghép với lớp Đ8.QL2 KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

45 Kinh tế phát triển 1-TLTC1 60 Tiền lƣơng tiền công 1 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Quản trị nhân lực  2 1-TA4 60 Tiếng Anh 4

Ghép

45 Hành vi tổ chức 1-ĐMLĐ1 60 Định mức lao động 1 E406 B202

Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Thống kê lao động 1-QTDN 45 Quản trị doanh nghiệp

Đ8.QL1 Sáng

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

CN

Thứ 7

1-TLTC1 1-TLTC1

1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

1-TA4 1-TA4 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ11-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1
Thứ 6

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-TLTC1 1-TLTC1

SHCN

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

1-TA4 1-TA4 SHCN 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-TLTC11-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1
Thứ 5

1-TA4 1-TA4 1-TA4

SHCD

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN
Thứ 4

1-KTPT1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT

1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN

1-ĐMLĐ1

1-KTPT

1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT

1-QTNL21-QTNL2 Nghỉ

QK

1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1SHCN 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-HVTC 1-HVTC

Thứ 3
1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

SHCN 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC

1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ

1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-TKLĐ 1-TKLĐ

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (LỚP Đ8.QL1)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8QL1  -  30/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-TKLĐ T G Tách

1-HVTC T T

1-QTNL2 T T

1-KTPT G T

Ngày 14,15,16/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp Đ8.QL2 học ghép với lớp Đ8.QL1 KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

45 Kinh tế phát triển 1-TLTC1 60 Tiền lƣơng tiền công 1 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Quản trị nhân lực  2 1-TA4 60 Tiếng Anh 4

Ghép

45 Hành vi tổ chức 1-ĐMLĐ1 60 Định mức lao động 1 E405 B202

Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Thống kê lao động 1-QTDN 45 Quản trị doanh nghiệp

Đ8.QL2 Sáng

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

CN

Thứ 7

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-TLTC1 1-TLTC11-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1
Thứ 6

1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

1-TA4 1-TA4 1-TLTC1

1-TA4 1-TA4

1-TLTC1

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

SHCNSHCN 1-TA4 1-TA4 1-TA4
Thứ 5

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

SHCD

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN
Thứ 4

1-KTPT1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT

1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN

1-QTNL2

1-KTPT

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT

1-ĐMLĐ1SHCN Nghỉ

QK

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL21-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

1-TKLĐ 1-TKLĐ

Thứ 3
SHCN 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ

1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC

1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-HVTC 1-HVTC

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (LỚP Đ8.QL2)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8QL2  -  31/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-TKLĐ T G Tách

1-HVTC T T

1-1-QTNL22 T T

1-KTPT G T

Ngày 14,15,16/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp Đ8.QL3 học ghép với lớp Đ8.QL4 KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

45 Kinh tế phát triển 1-TLTC1 60 Tiền lƣơng tiền công 1 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Quản trị nhân lực  2 1-TA4 60 Tiếng Anh 4

Ghép

45 Hành vi tổ chức 1-ĐMLĐ1 60 Định mức lao động 1 F202 B202

Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Thống kê lao động 1-QTDN 45 Quản trị doanh nghiệp

Đ8.QL3 Chiều

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

CN

Thứ 7

1-TLTC1 1-TLTC1

1-1-QTNL221-1-QTNL221-1-QTNL22 1-1-QTNL221-1-QTNL221-1-QTNL22

1-TA4 1-TA4 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ11-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1
Thứ 6

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-TLTC1 1-TLTC1

SHCN

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

1-TA4 1-TA4 SHCN 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-TLTC11-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1
Thứ 5

1-TA4 1-TA4 1-TA4

SHCD

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN
Thứ 4

1-KTPT1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT

1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN

1-ĐMLĐ1

1-KTPT

1-1-QTNL221-1-QTNL221-1-QTNL22

1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT

1-1-QTNL221-1-QTNL22 Nghỉ

QK

1-1-QTNL221-1-QTNL221-1-QTNL221-1-QTNL22

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1SHCN 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-HVTC 1-HVTC

Thứ 3
1-1-QTNL221-1-QTNL221-1-QTNL221-1-QTNL221-1-QTNL22

SHCN 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC

1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ

1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-TKLĐ 1-TKLĐ

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (LỚP Đ8.QL3)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8QL3  -  32/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-TKLĐ T G Tách

1-HVTC T T

1-QTNL2 T T

1-KTPT G T

Ngày 14,15,16/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp Đ8.QL4 học ghép với lớp Đ8.QL3 KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

45 Kinh tế phát triển 1-TLTC1 60 Tiền lƣơng tiền công 1 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Quản trị nhân lực  2 1-TA4 60 Tiếng Anh 4

Ghép

45 Hành vi tổ chức 1-ĐMLĐ1 60 Định mức lao động 1 B303 B202

Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Thống kê lao động 1-QTDN 45 Quản trị doanh nghiệp

Đ8.QL4 Chiều

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

CN

Thứ 7

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-TLTC1 1-TLTC11-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1
Thứ 6

1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

1-TA4 1-TA4 1-TLTC1

1-TA4 1-TA4

1-TLTC1

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

SHCNSHCN 1-TA4 1-TA4 1-TA4
Thứ 5

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

SHCD

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN
Thứ 4

1-KTPT1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT

1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN

1-QTNL2

1-KTPT

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT

1-ĐMLĐ1SHCN Nghỉ

QK

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL21-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

1-TKLĐ 1-TKLĐ

Thứ 3
SHCN 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ

1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC

1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-HVTC 1-HVTC

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (LỚP Đ8.QL4)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8QL4  -  33/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-TKLĐ T G Tách

1-HVTC T T

1-QTNL2 T T

1-KTPT G T

Ngày 14,15,16/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp Đ8.QL5 học ghép với lớp Đ8.QL6 KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

45 Kinh tế phát triển 1-TLTC1 60 Tiền lƣơng tiền công 1 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Quản trị nhân lực  2 1-TA4 60 Tiếng Anh 4

Ghép

45 Hành vi tổ chức 1-ĐMLĐ1 60 Định mức lao động 1 F202 B201

Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Thống kê lao động 1-QTDN 45 Quản trị doanh nghiệp

Đ8.QL5 Sáng

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

CN

Thứ 7

1-TA4 SHCN

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-QTNL2 1-QTNL21-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2
Thứ 6

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

1-TLTC1 1-TLTC1

1-ĐMLĐ1

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-TLTC11-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1
Thứ 5

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

SHCD

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ
Thứ 4

1-HVTC1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC

1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ

1-QTNL2

1-HVTC

1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC

1-TA41-TA4 Nghỉ

QK

1-TA4 1-TA4 1-TA4 SHCN

1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2SHCN 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

1-KTPT 1-KTPT

Thứ 3
1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

SHCN 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT

1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN

1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-QTDN 1-QTDN

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (LỚP Đ8.QL5)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8QL5  -  34/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-TKLĐ T G Tách

1-HVTC T T

1-QTNL2 T T

1-KTPT G T

Ngày 14,15,16/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp Đ8.QL6 học ghép với lớp Đ8.QL5 KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

45 Kinh tế phát triển 1-TLTC1 60 Tiền lƣơng tiền công 1 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Quản trị nhân lực  2 1-TA4 60 Tiếng Anh 4

Ghép

45 Hành vi tổ chức 1-ĐMLĐ1 60 Định mức lao động 1 F303 B201

Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Thống kê lao động 1-QTDN 45 Quản trị doanh nghiệp

Đ8.QL6 Sáng

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

CN

Thứ 7

1-QTNL2 1-QTNL2

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

1-TA4 SHCN1-TA4 1-TA4 1-TA4
Thứ 6

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-TLTC1

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

1-ĐMLĐ11-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1
Thứ 5

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

SHCD

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC
Thứ 4

1-TKLĐ1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ

1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC

1-TA4

1-TKLĐ

1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ

1-QTNL2SHCN Nghỉ

QK

1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

1-TA4 1-TA4 1-TA41-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 SHCN

1-KTPT 1-KTPT

Thứ 3
SHCN 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT

1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN

1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-QTDN 1-QTDN

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (LỚP Đ8.QL6)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8QL6  -  35/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-TKLĐ T G Tách

1-HVTC T T

1-QTNL2 T T

1-KTPT G T

Ngày 14,15,16/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp Đ8.QL9 học ghép với lớp Đ8.QL10 KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

45 Kinh tế phát triển 1-TLTC1 60 Tiền lƣơng tiền công 1 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Quản trị nhân lực  2 1-TA4 60 Tiếng Anh 4

Ghép

45 Hành vi tổ chức 1-ĐMLĐ1 60 Định mức lao động 1 F303 B201

Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Thống kê lao động 1-QTDN 45 Quản trị doanh nghiệp

Đ8.QL9 Chiều

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

CN

Thứ 7

1-TA4 SHCN

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-QTNL2 1-QTNL21-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2
Thứ 6

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

1-TLTC1 1-TLTC1

1-ĐMLĐ1

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-TLTC11-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1
Thứ 5

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

SHCD

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ
Thứ 4

1-HVTC1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC

1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ

1-QTNL2

1-HVTC

1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC

1-TA41-TA4 Nghỉ

QK

1-TA4 1-TA4 1-TA4 SHCN

1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2SHCN 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

1-KTPT 1-KTPT

Thứ 3
1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

SHCN 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT

1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN

1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-QTDN 1-QTDN

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (LỚP Đ8.QL9)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8QL9  -  36/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-TKLĐ T G Tách

1-HVTC T T

1-QTNL2 T T

1-KTPT G T

Ngày 14,15,16/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp Đ8.QL10 học ghép với lớp Đ8.QL9 KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

45 Kinh tế phát triển 1-TLTC1 60 Tiền lƣơng tiền công 1 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Quản trị nhân lực  2 1-TA4 60 Tiếng Anh 4

Ghép

45 Hành vi tổ chức 1-ĐMLĐ1 60 Định mức lao động 1 E406 B201

Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Thống kê lao động 1-QTDN 45 Quản trị doanh nghiệp

Đ8.QL10 Chiều

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

CN

Thứ 7

1-QTNL2 1-QTNL2

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

1-TA4 SHCN1-TA4 1-TA4 1-TA4
Thứ 6

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-TLTC1

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

1-ĐMLĐ11-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1
Thứ 5

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

SHCD

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC
Thứ 4

1-TKLĐ1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ

1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC 1-HVTC

1-TA4

1-TKLĐ

1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ

1-QTNL2SHCN Nghỉ

QK

1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

1-TA4 1-TA4 1-TA41-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 SHCN

1-KTPT 1-KTPT

Thứ 3
SHCN 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2 1-QTNL2

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT

1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN

1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT 1-KTPT

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN 1-QTDN

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-QTDN 1-QTDN

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (LỚP Đ8.QL10)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8QL10  -  37/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-LKT T T Tách

1-KNGT T T

1-BHXH T G

1-KTTC2 T

Ngày 11,12,13/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp Đ8.KT1 học ghép cùng lớp Đ8.KT2 KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

60 Kế toán Tài chính 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Bảo hiểm xã hội 1-ĐLCM 60 ĐLCM cuả ĐCSVN

Ghi chú
45 Luật kinh tế 1-TKDN 45 Thống kê Doanh nghiệp

Đ8.KT1 Sáng

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

Ghép

45 Kỹ năng giao tiếp 1-TA4 60 Tiếng Anh 4 E407 B301

Ca học Hội trường

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

CN

1-LKT 1-LKT

Thứ 7

1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT1-LKT 1-LKT

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-LKT
Thứ 6

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT

1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT

1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN
Thứ 5

1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH
Thứ 4

1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT

1-KTTC2 1-KTTC2 SHCN

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC21-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-KTTC21-ĐLCM Nghỉ

QK

1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 SHCN
Thứ 3

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH1-BHXH 1-BHXH

1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
SHCN 1-TA4 1-TA4

SHCD

1-TA4 SHCN 1-TA4

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-TA4 1-TA4

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH KẾ TOÁN (LỚP Đ8.KT1)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8KT1  -  38/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-LKT T T Tách

1-KNGT T T

1-BHXH T G

1-KTTC2 T

Ngày 11,12,13/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp Đ8.KT2 học ghép cùng lớp Đ8.KT1. KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

60 Kế toán Tài chính 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Bảo hiểm xã hội 1-ĐLCM 60 ĐLCM cuả ĐCSVN

Ghi chú
45 Luật kinh tế 1-TKDN 45 Thống kê Doanh nghiệp

Đ8.KT2 Sáng

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

Ghép

45 Kỹ năng giao tiếp 1-TA4 60 Tiếng Anh 4 E704 B301

Ca học Hội trường

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

CN

1-KNGT 1-KNGT

Thứ 7

1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT1-KNGT 1-KNGT

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-KNGT
Thứ 6

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN

1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT

1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT
Thứ 5

1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT

1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2
Thứ 4

1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-KTTC2 1-KTTC2 SHCN

1-ĐLCM Nghỉ

QK 1-KTTC2 1-KTTC2 SHCN 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC21-KTTC2
Thứ 3

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

Thi kết thúc

học kỳ 1

SHCN 1-TA4 1-TA4 1-TA4 SHCN

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-TA4 1-TA4 1-TA41-TA4 1-TA4

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

SHCD

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-BHXH 1-BHXH

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH KẾ TOÁN (LỚP Đ8.KT2)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8KT2  -  39/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-LKT T T Tách

1-KNGT T T

1-BHXH T G

1-KTTC2 T

Ngày 11,12,13/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp Đ8.KT3 học ghép cùng lớp Đ8.KT4 KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

60 Kế toán Tài chính 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Bảo hiểm xã hội 1-ĐLCM 60 ĐLCM cuả ĐCSVN

Ghi chú
45 Luật kinh tế 1-TKDN 45 Thống kê Doanh nghiệp

Đ8.KT3 Chiều

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

Ghép

45 Kỹ năng giao tiếp 1-TA4 60 Tiếng Anh 4 B203 B201

Ca học Hội trường

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

CN

1-LKT 1-LKT

Thứ 7

1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT1-LKT 1-LKT

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-LKT
Thứ 6

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT

1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT

1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN
Thứ 5

1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH
Thứ 4

1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT

1-KTTC2 1-KTTC2 SHCN

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC21-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-KTTC21-ĐLCM Nghỉ

QK

1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 SHCN
Thứ 3

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH1-BHXH 1-BHXH

1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
SHCN 1-TA4 1-TA4

SHCD

1-TA4 SHCN 1-TA4

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-TA4 1-TA4

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH KẾ TOÁN (LỚP Đ8.KT3)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8KT3  -  40/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-LKT T T Tách

1-KNGT T T

1-BHXH T G

1-KTTC2 T

Ngày 11,12,13/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp Đ8.KT4 học ghép cùng lớp Đ8.KT3 KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

60 Kế toán Tài chính 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Bảo hiểm xã hội 1-ĐLCM 60 ĐLCM cuả ĐCSVN

Ghi chú
45 Luật kinh tế 1-TKDN 45 Thống kê Doanh nghiệp

Đ8.KT4 Chiều

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

Ghép

45 Kỹ năng giao tiếp 1-TA4 60 Tiếng Anh 4 E405 B201

Ca học Hội trường

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

CN

1-KNGT 1-KNGT

Thứ 7

1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT1-KNGT 1-KNGT

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-KNGT
Thứ 6

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN

1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT

1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT
Thứ 5

1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT

1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2
Thứ 4

1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-KTTC2 1-KTTC2 SHCN

1-ĐLCM Nghỉ

QK 1-KTTC2 1-KTTC2 SHCN 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC21-KTTC2
Thứ 3

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

Thi kết thúc

học kỳ 1

SHCN 1-TA4 1-TA4 1-TA4 SHCN

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-TA4 1-TA4 1-TA41-TA4 1-TA4

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

SHCD

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-BHXH 1-BHXH

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH KẾ TOÁN (LỚP Đ8.KT4)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8KT4  -  41/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-LKT T T Tách

1-KNGT T T

1-BHXH T G

1-KTTC2 T

Ghép

45 Kỹ năng giao tiếp 1-TA4 60 Tiếng Anh 4 E505

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Ngày 11,12,13/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

60 Kế toán Tài chính 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Luật kinh tế 1-TKDN 45 Thống kê Doanh nghiệp

Đ8.KT5 Sáng

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

60 Bảo hiểm xã hội 1-ĐLCM 60 ĐLCM cuả ĐCSVN

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

CN

1-BHXH 1-BHXH

Thứ 7

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH1-BHXH 1-BHXH

1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN

1-BHXH
Thứ 6

1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-KNGT 1-KNGT

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA41-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4
Thứ 5

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

Thứ 4

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-BHXH1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-KNGT1-KNGT Nghỉ

QK

1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT

1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-LKT1-TKDN 1-TKDN
Thứ 3

1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT

1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT

1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT

1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 SHCN 1-KTTC2

1-LKT 1-LKT 1-LKT1-LKT 1-LKT

1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
SHCN 1-KTTC2 1-KTTC2

SHCD

1-KTTC2 1-KTTC2 SHCN

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-KTTC2 1-BHXH

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH KẾ TOÁN (LỚP Đ8.KT5)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8KT5  -  42/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-LKT T T Tách

1-KNGT T T

1-BHXH T G

1-KTTC2 T

Ngày 11,12,13/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp Đ8.KT7 học ghép cùng lớp Đ8.KT8 KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

60 Kế toán Tài chính 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Bảo hiểm xã hội 1-ĐLCM 60 ĐLCM cuả ĐCSVN

Ghi chú
45 Luật kinh tế 1-TKDN 45 Thống kê Doanh nghiệp

Đ8.KT7 Chiều

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

Ghép

45 Kỹ năng giao tiếp 1-TA4 60 Tiếng Anh 4 E505 B301

Ca học Hội trường

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

CN

1-BHXH 1-BHXH

Thứ 7

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH1-BHXH 1-BHXH

1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN

1-BHXH
Thứ 6

1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-KNGT 1-KNGT

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM
Thứ 5

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

Thứ 4

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-BHXH1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-KNGT1-KNGT Nghỉ

QK

1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT

1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-LKT1-TKDN 1-TKDN
Thứ 3

1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT

1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT

1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT

1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 SHCN 1-KTTC2

1-LKT 1-LKT 1-LKT1-LKT 1-LKT

1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
SHCN 1-KTTC2 1-KTTC2

SHCD

1-KTTC2 1-KTTC2 SHCN

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-KTTC2 1-BHXH

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH KẾ TOÁN (LỚP Đ8.KT7)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8KT7  -  43/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-LKT T T Tách

1-KNGT T T

1-BHXH T G

1-KTTC2 T

Ngày 11,12,13/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp Đ8.KT8 học ghép cùng lớp Đ8.KT7 KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

60 Kế toán Tài chính 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Bảo hiểm xã hội 1-ĐLCM 60 ĐLCM cuả ĐCSVN

Ghi chú
45 Luật kinh tế 1-TKDN 45 Thống kê Doanh nghiệp

Đ8.KT8 Chiều

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

Ghép

45 Kỹ năng giao tiếp 1-TA4 60 Tiếng Anh 4 E506 B301

Ca học Hội trường

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

CN

1-TA4 1-TA4

Thứ 7

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA41-TA4 1-TA4

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-TA4
Thứ 6

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-KTTC2 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-KNGT 1-KNGT

1-BHXH 1-BHXH

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM
Thứ 5

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-BHXH
Thứ 4

1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-LKT1-TKDN Nghỉ

QK

1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN

1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT1-KNGT 1-KNGT
Thứ 3

1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN

SHCN 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2

1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT 1-KNGT

Thi kết thúc

học kỳ 1

SHCN 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2

1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT 1-LKT

1-KTTC2 1-KTTC2 1-BHXH1-KTTC2 SHCN

1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-LKT 1-LKT 1-LKT

SHCD

1-LKT 1-LKT 1-LKT

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-LKT 1-LKT

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH KẾ TOÁN (LỚP Đ8.KT8)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8KT8  -  44/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-TA4 T T Tách

1-THTV T T

1-TLTC T T

1-PPCT T

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Ngày 14,15,16/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

1-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

45 PPNC trong CTXH Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

60 Tiền lƣơng tiền công 1-BHXH 60 Bảo hiểm xã hội

Ghép

75 Tham vấn và 1-THTVCB 1-KT 60 Kế toán E507

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp Ca học Hội trường
Ghi chú

60 Tiếng Anh 4 1-TK 60 Thống kê 

Đ8.CT1 Chiều

CN

Thứ 7

1-BHXH 1-THTV

1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-TK 1-TK1-TK 1-TK 1-TK
Thứ 6

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-TK 1-TK 1-TK

1-THTV 1-TA4

1-THTV

1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-TA41-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4
Thứ 5

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

SHCD

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT SHCN1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT
Thứ 4

1-PPCT1-PPCT 1-PPCT 1-PPCT 1-PPCT 1-PPCT 1-PPCT

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-TK

1-PPCT

1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC

1-PPCT 1-PPCT 1-PPCT1-PPCT 1-PPCT 1-PPCT 1-PPCT

1-TLTC1-TLTC Nghỉ

QK

1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC

1-TK 1-TK 1-TKSHCN 1-TK 1-TK 1-TK SHCN

1-THTV 1-THTV

Thứ 3
1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC

1-TK 1-TK 1-TK 1-TK 1-TK

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
SHCN 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-TA4 1-TA4

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI (LỚP Đ8.CT1)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8CT1  -  45/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-TA4 T T Tách

1-THTV T T

1-TLTC T T

1-PPCT T

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Ngày 14,15,16/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

1-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

45 PPNC trong CTXH Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

60 Tiền lƣơng tiền công 1-BHXH 60 Bảo hiểm xã hội

Ghép

75 Tham vấn và 1-THTVCB 1-KT 60 Kế toán E704

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp Ca học Hội trường
Ghi chú

60 Tiếng Anh 4 1-TK 60 Thống kê 

Đ8.CT2 Chiều

CN

Thứ 7

1-TK 1-TK

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-TK 1-TK 1-TK 1-TK 1-TK 1-TK

1-BHXH 1-THTV1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH
Thứ 6

1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-BHXH 1-BHXH

1-TA4

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-THTV 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-THTV1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH
Thứ 5

1-THTV 1-THTV 1-THTV

SHCD

1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV

1-PPCT 1-PPCT 1-PPCT 1-PPCT 1-PPCT1-PPCT 1-PPCT 1-PPCT 1-PPCT 1-PPCT 1-PPCT
Thứ 4

SHCN1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-PPCT 1-PPCT 1-PPCT 1-PPCT

1-TLTC

1-KT

1-TK 1-TK 1-TK

1-KT 1-KT 1-KT1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-TKSHCN Nghỉ

QK

1-TK 1-TK 1-TK SHCN

1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC

1-TA4 1-TA4

Thứ 3
1-TK 1-TK 1-TK 1-TK 1-TK

1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC

Thi kết thúc

học kỳ 1

SHCN 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA41-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-THTV 1-THTV

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI (LỚP Đ8.CT2)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8CT2  -  46/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-TA4 T T Tách

1-THTV T T

1-TLTC T T

1-PPCT T

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Ngày 14,15,16/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

1-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

45 PPNC trong CTXH Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

60 Tiền lƣơng tiền công 1-BHXH 60 Bảo hiểm xã hội

Ghép

75 Tham vấn và 1-THTVCB 1-KT 60 Kế toán E507

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp Ca học Hội trường
Ghi chú

60 Tiếng Anh 4 1-TK 60 Thống kê 

Đ8.CT3 Sáng

CN

Thứ 7

1-BHXH 1-THTV

1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-TK 1-TK1-TK 1-TK 1-TK
Thứ 6

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-TK 1-TK 1-TK

1-THTV 1-TA4

1-THTV

1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-TA41-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4
Thứ 5

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

SHCD

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT SHCN1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT
Thứ 4

1-PPCT1-PPCT 1-PPCT 1-PPCT 1-PPCT 1-PPCT 1-PPCT

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-TK

1-PPCT

1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC

1-PPCT 1-PPCT 1-PPCT1-PPCT 1-PPCT 1-PPCT 1-PPCT

1-TLTC1-TLTC Nghỉ

QK

1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC

1-TK 1-TK 1-TKSHCN 1-TK 1-TK 1-TK SHCN

1-THTV 1-THTV

Thứ 3
1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC

1-TK 1-TK 1-TK 1-TK 1-TK

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV1-THTV 1-THTV 1-THTV 1-THTV

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
SHCN 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-TA4 1-TA4

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI (LỚP Đ8.CT3)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8CT3  -  47/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-TKBH T T Tách

1-LLĐ T G

1-BHTM1 T T

1-NVBH T T

Ngày 14,15,16/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp Đ8.BH1 học ghép cùng lớp Đ8.BH2. 1-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

60 Nghiệp vụ BHXH 1-KT 60 Kế toán Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

45 Bảo hiểm thƣơng mại 1 1-TLTC 60 Tiền lƣơng tiền công

Ghép

45 Luật lao động ĐLCM 0 ĐLCM của ĐCSVN E702 B201

Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Thống kê Bảo hiểm 1-TA4 60 Tiếng Anh 4

Đ8.BH1 Chiều

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

CN

Thứ 7

1-TLTC 1-TLTC

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-TLTC 1-TLTC

1-TA4SHCN 1-TA4 1-TA4
Thứ 6

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT SHCN 1-KT

1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-TA4 1-TA4

1-NVBH 1-NVBH

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH

1-TA41-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4
Thứ 5

1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH

SHCD

1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH

1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ
Thứ 4

1-TLTC 1-TLTC1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC

1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ

1-ĐLCM

1-TLTC

1-KT 1-KT 1-KT

1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC

1-KT 1-KT1-KT Nghỉ

QK

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM SHCN1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-BHTM1 1-BHTM1

Thứ 3
1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-TKBH

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1

1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH

1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM11-NVBH1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
SHCN 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-TKBH 1-TKBH

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH BẢO HIỂM (LỚP Đ8.BH1)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8BH1  -  48/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-TKBH T T Tách

1-LLĐ T G

1-BHTM1 T T

1-NVBH T T

Ngày 14,15,16/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp Đ8.BH2 học ghép cùng lớp Đ8.BH1. 1-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

60 Nghiệp vụ BHXH 1-KT 60 Kế toán Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

45 Bảo hiểm thƣơng mại 1 1-TLTC 60 Tiền lƣơng tiền công

Ghép

45 Luật lao động ĐLCM 0 ĐLCM của ĐCSVN E703 B201

Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Thống kê Bảo hiểm 1-TA4 60 Tiếng Anh 4

Đ8.BH2 Chiều

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

CN

Thứ 7

1-KT 1-KT 1-KT

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-KT 1-KT

1-NVBH1-NVBH 1-NVBH SHCN
Thứ 6

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

SHCN 1-NVBH 1-NVBH

1-NVBH 1-NVBH

1-KT 1-KT

1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-NVBH 1-NVBH1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH
Thứ 5

1-KT 1-KT 1-KT

SHCD

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC
Thứ 4

1-LLĐ1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ

1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC

1-ĐLCM

1-LLĐ

1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ

1-TA41-TA4 Nghỉ

QK

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-TKBH 1-TKBH

Thứ 3
1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

SHCN

Thi kết thúc

học kỳ 1

SHCN 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH

1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1

1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-BHTM1 1-BHTM1

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH BẢO HIỂM (LỚP Đ8.BH2)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8BH2  -  49/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-TKBH T T Tách

1-LLĐ T G

1-BHTM1 T T

1-NVBH T T

Ngày 14,15,16/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp Đ8.BH3 học ghép cùng lớp Đ8.BH4. 1-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

60 Nghiệp vụ BHXH 1-KT 60 Kế toán Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

45 Bảo hiểm thƣơng mại 1 1-TLTC 60 Tiền lƣơng tiền công

Ghép

45 Luật lao động ĐLCM 0 ĐLCM của ĐCSVN B303 B202

Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Thống kê Bảo hiểm 1-TA4 60 Tiếng Anh 4

Đ8.BH3 Sáng

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

CN

Thứ 7

1-TLTC 1-TLTC

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-TLTC 1-TLTC

1-TA4SHCN 1-TA4 1-TA4
Thứ 6

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT SHCN 1-KT

1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-TA4 1-TA4

1-NVBH 1-NVBH

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH

1-TA41-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4
Thứ 5

1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH

SHCD

1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH

1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ
Thứ 4

1-TLTC 1-TLTC1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC

1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ

1-ĐLCM

1-TLTC

1-KT 1-KT 1-KT

1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC

1-KT 1-KT1-KT Nghỉ

QK

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM SHCN1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-BHTM1 1-BHTM1

Thứ 3
1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-TKBH

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1

1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH

1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM11-NVBH1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
SHCN 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-TKBH 1-TKBH

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH BẢO HIỂM (LỚP Đ8.BH3)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8BH3  -  50/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-TKBH T T Tách

1-LLĐ T G

1-BHTM1 T T

1-NVBH T T

Ngày 14,15,16/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp Đ8.BH4 học ghép cùng lớp Đ8.BH3. 1-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

60 Nghiệp vụ BHXH 1-KT 60 Kế toán Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

45 Bảo hiểm thƣơng mại 1 1-TLTC 60 Tiền lƣơng tiền công

Ghép

45 Luật lao động 1-ĐLCM 60 ĐLCM của ĐCSVN B203 B202

Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Thống kê Bảo hiểm 1-TA4 60 Tiếng Anh 4

Đ8.BH4 Sáng

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

CN

Thứ 7

1-KT 1-KT 1-KT

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-KT 1-KT

1-NVBH1-NVBH 1-NVBH SHCN
Thứ 6

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

SHCN 1-NVBH 1-NVBH

1-NVBH 1-NVBH

1-KT 1-KT

1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-NVBH 1-NVBH1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH
Thứ 5

1-KT 1-KT 1-KT

SHCD

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC
Thứ 4

1-LLĐ1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ

1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC

1-ĐLCM

1-LLĐ

1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ

1-TA41-TA4 Nghỉ

QK

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-TKBH 1-TKBH

Thứ 3
1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

SHCN

Thi kết thúc

học kỳ 1

SHCN 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH

1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1

1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-BHTM1 1-BHTM1

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH BẢO HIỂM (LỚP Đ8.BH4)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8BH4  -  51/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-TKBH T T Tách

1-LLĐ T G

1-BHTM1 T T

1-NVBH T T

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Ngày 14,15,16/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

1-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

60 Nghiệp vụ BHXH 1-KT 60 Kế toán Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

45 Bảo hiểm thƣơng mại 1 1-TLTC 60 Tiền lƣơng tiền công

Ghép

45 Luật lao động ĐLCM 0 ĐLCM của ĐCSVN E407

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Thống kê Bảo hiểm 1-TA4 60 Tiếng Anh 4

Đ8.BH5 Chiều

CN

Thứ 7

1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-KT 1-KT1-KT 1-KT 1-KT
Thứ 6

1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC

1-KT 1-KT 1-KT

1-LLĐ 1-LLĐ

1-TKBH 1-TKBH

1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ

1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH

1-LLĐ 1-LLĐ1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ 1-LLĐ
Thứ 5

1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH

SHCD

1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH 1-TKBH

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA41-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4
Thứ 4

1-BHTM11-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-TA4

1-BHTM1

1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC

1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM11-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1 1-BHTM1

1-TLTC1-TLTC Nghỉ

QK

1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC

1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH1-KT 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-NVBH 1-NVBH

Thứ 3
1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC 1-TLTC

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

SHCN

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM SHCN 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH 1-NVBH

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
SHCN 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM SHCN 1-ĐLCM

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-ĐLCM 1-ĐLCM

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH BẢO HIỂM (LỚP Đ8.BH5)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8BH5  -  52/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

2-BHXH T T Tách

2-ĐLCM G T

2-QTNL3 T T

2-ĐMLĐ2 T

Ngày 28,19,30/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp C16.QL1 học ghép cùng lớp C16.QL2 2-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

45 Định mức lao động 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

45 Quản trị nhân lực 3 2-BHLĐ 60 Bảo hộ lao động

Ghép

60 ĐLCM cuả ĐCSVN 2-KT 60 Kế toán A505 B201

Ca học Hội trường
Ghi chú

60 Bảo hiểm xã hội 2-TLTC2 45 Tiền lƣơng – tiền công 2

C16.QL1 Sáng

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

CN

Thứ 7

2-ĐLCM 2-ĐLCM2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM
Thứ 6

2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM

2-BHLĐ 2-BHLĐ

2-KT

2-BHLĐ 2-BHLĐ 2-BHLĐ 2-BHLĐ 2-BHLĐ 2-BHLĐ 2-BHLĐ

2-KT 2-KT 2-KT 2-KT 2-KT 2-KT

2-BHLĐ 2-BHLĐ 2-BHLĐ 2-BHLĐ
Thứ 5

2-KT 2-KT 2-KT 2-KT 2-KT

SHCD

2-KT 2-KT

2-TLTC2 2-TLTC2 2-TLTC2 2-TLTC2 2-TLTC22-TLTC2 2-TLTC2 2-TLTC2 2-TLTC2 2-TLTC2 2-TLTC2
Thứ 4

2-ĐMLĐ22-ĐMLĐ2 2-ĐMLĐ2 2-ĐMLĐ2 2-ĐMLĐ2 2-ĐMLĐ2 2-ĐMLĐ2

2-TLTC2 2-TLTC2 2-TLTC2 2-TLTC2

2-BHLĐ

2-ĐMLĐ2

2-KT 2-KT 2-KT

2-ĐMLĐ2 2-ĐMLĐ2 2-ĐMLĐ22-ĐMLĐ2 2-ĐMLĐ2 2-ĐMLĐ2 2-ĐMLĐ2

SHCN2-ĐLCM Nghỉ

QK

2-KT SHCN 2-KT 2-KT

2-BHLĐ 2-BHLĐ2-BHXH 2-BHLĐ 2-BHLĐ 2-BHLĐ 2-BHLĐ

2-QTNL3 2-QTNL3

Thứ 3
2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM

2-BHXH 2-BHXH 2-BHXH 2-BHXH 2-BHXH

Thi kết thúc

học kỳ 1

2-QTNL3 2-QTNL3 2-QTNL3 2-QTNL3 2-QTNL3

2-BHXH 2-BHXH 2-BHXH 2-BHXH 2-BHXH 2-BHXH

2-QTNL3 2-QTNL3 2-QTNL3 2-QTNL32-QTNL3 2-QTNL3 2-QTNL3 2-QTNL3

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
SHCN 2-BHXH 2-BHXH 2-BHXH 2-BHXH 2-BHXH 2-BHXH

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

2-BHXH 2-BHXH

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

CAO ĐẲNG KHÓA 16 - NGÀNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (LỚP C16.QL1)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

C16QL1  -  53/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

BHXH T T Tách

ĐLCM G T

2-QTNL3 T T

2-ĐMLĐ2 T

Ngày 28,19,30/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp C16.QL2 học ghép cùng lớp C16.QL1 2-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

45 Định mức lao động 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

45 Quản trị nhân lực 3 2-BHLĐ 60 Bảo hộ lao động

Ghép

0 ĐLCM cuả ĐCSVN 2-KT 60 Kế toán G703 B201

Ca học Hội trường
Ghi chú

0 Bảo hiểm xã hội 2-TLTC2 45 Tiền lƣơng – tiền công 2

C16.QL2 Sáng

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

CN

Thứ 7

2-ĐLCM 2-ĐLCM2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM
Thứ 6

2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM

2-KT 2-KT2-KT 2-KT 2-KT 2-KT 2-KT 2-KT 2-KT

2-BHLĐ 2-BHLĐ 2-BHLĐ 2-BHLĐ 2-BHLĐ 2-BHLĐ

2-KT2-KT 2-KT 2-KT 2-KT
Thứ 5

2-BHLĐ 2-BHLĐ 2-BHLĐ 2-BHLĐ 2-BHLĐ

SHCD

2-BHLĐ 2-BHLĐ

2-ĐMLĐ2 2-ĐMLĐ2 2-ĐMLĐ2 2-ĐMLĐ2 2-ĐMLĐ22-ĐMLĐ2 2-ĐMLĐ2 2-ĐMLĐ2 2-ĐMLĐ2 2-ĐMLĐ2 2-ĐMLĐ2
Thứ 4

2-TLTC22-TLTC2 2-TLTC2 2-TLTC2 2-TLTC2 2-TLTC2 2-TLTC2

2-ĐMLĐ2 2-ĐMLĐ2 2-ĐMLĐ2 2-ĐMLĐ2

2-BHXH

2-TLTC2

2-BHLĐ 2-BHLĐ 2-BHLĐ

2-TLTC2 2-TLTC2 2-TLTC22-TLTC2 2-TLTC2 2-TLTC2 2-TLTC2

2-ĐLCM Nghỉ

QK

2-BHLĐ 2-BHLĐ 2-BHLĐ 2-BHLĐ

2-BHXH 2-BHXH SHCN2-KT 2-BHXH SHCN 2-BHXH 2-BHXH

2-BHXH 2-BHXH

Thứ 3
2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM

2-KT 2-KT 2-KT 2-KT 2-KT

Thi kết thúc

học kỳ 1

SHCN 2-BHXH 2-BHXH 2-BHXH 2-BHXH

2-QTNL3 2-QTNL3 2-QTNL3 2-QTNL3 2-QTNL3 2-QTNL3

2-BHXH 2-BHXH 2-BHXH 2-BHXH2-BHXH 2-BHXH 2-BHXH 2-BHXH

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
2-QTNL3 2-QTNL3 2-QTNL3 2-QTNL3 2-QTNL3 2-QTNL3 2-QTNL3

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

2-QTNL3 2-QTNL3

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

CAO ĐẲNG KHÓA 16 - NGÀNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (LỚP C16.QL2)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

C16QL2  -  54/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

2-KTT T T Tách

2-KTCB G T

2-2-KTTC2 T T

2-KTM T

Môn Kế toán máy lớp C16.KT1-A học ca chiều tại phòng E404 P.TRƢỞNG PHÕNG 

C16.KT1-B học ca chiều tại phòng E403

Ngày 28,19,30/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp C16.KT1 học ghép cùng lớp C16.KT2 KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

60 Kế toán máy Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Kế toán Tài chính 2 2-KTSN2 60 Kế toán HCSN 2

Ghép

45 Kiểm toán căn bản 2-KTQT 60 Kế toán quản trị A502 B202

Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Kế toán thuế 2-PTBC 60 Phân tích báo cáo tài chính

C16.KT1 Chiều

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

CN

Thứ 7

2-KTSN2 2-KTSN2 2-KTSN2 2-KTSN2 2-KTSN2

2-KTCB 2-KTCB 2-KTCB 2-KTCB 2-KTCB 2-KTCB

Thứ 5
2-KTT 2-KTT 2-KTT

2-KTM 2-KTM
2-KTSN2 2-KTSN2

2-KTSN2
Thứ 6

2-KTCB 2-KTCB 2-KTCB
2-KTM 2-KTM

2-KTCB 2-KTCB 2-KTCB
SHCD

2-KTT 2-KTT 2-KTT 2-KTT 2-KTT

2-KTSN2 2-KTSN2 2-KTSN2 2-KTSN2 2-KTSN2 2-KTSN2 2-KTSN2 2-KTSN2 2-KTSN2

2-KTSN2 2-KTSN2 SHCN

2-KTQT 2-KTQT 2-KTQT 2-KTQT 2-KTQT 2-KTQT 2-KTQT 2-KTQT 2-KTQT

2-PTBC 2-PTBC 2-PTBC 2-PTBC 2-PTBC
2-KTM

2-PTBC 2-PTBC

2-KTQT 2-KTQT 2-KTQT2-KTQT

2-KTSN2

2-KTQT 2-KTQT 2-KTQT 2-KTQT

2-KTT 2-KTT 2-KTT 2-KTT

Thứ 4
SHCN 2-PTBC 2-PTBC

2-KTM

2-2-KTTC2 2-2-KTTC22-2-KTTC2

2-KTT 2-KTT 2-KTT 2-KTQT 2-KTQT

Nghỉ

QK

2-2-KTTC2 2-2-KTTC2 2-2-KTTC2 2-2-KTTC22-2-KTTC2

2-KTQT SHCN

2-PTBC 2-PTBC

Thứ 3
2-2-KTTC2 2-2-KTTC2 2-2-KTTC2

2-KTM 2-KTM 2-KTM

2-PTBC 2-PTBC

Thi kết thúc

học kỳ 1

SHCN 2-PTBC

2-2-KTTC2 2-2-KTTC2 2-2-KTTC2 2-2-KTTC22-2-KTTC22-2-KTTC2

2-PTBC2-PTBC 2-PTBC 2-PTBC 2-PTBC

2-PTBC

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
2-KTCB 2-KTCB 2-KTCB

2-KTM 2-KTM 2-KTM
2-2-KTTC2

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

2-2-KTTC22-2-KTTC2

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

CAO ĐẲNG KHÓA 16 - NGÀNH KẾ TOÁN (LỚP C16.KT1)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

C16KT1  -  55/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

2-KTT T T Tách

2-KTCB G T

2-2-KTTC2 T T

2-KTM T

Môn Kế toán máy lớp C16.KT2-A học ca sáng tại phòng E404 P.TRƢỞNG PHÕNG 

C16.KT2-B học ca sáng tại phòng E403

Ngày 28,19,30/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp C16.KT1 học ghép cùng lớp C16.KT2 KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

60 Kế toán máy Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Kế toán Tài chính 2 2-KTSN2 60 Kế toán HCSN 2

Ghép

45 Kiểm toán căn bản 2-KTQT 60 Kế toán quản trị A505 B202

Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Kế toán thuế 2-PTBC 60 Phân tích báo cáo tài chính

C16.KT2 Chiều

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

CN

Thứ 7

2-2-KTTC2 2-2-KTTC2 2-2-KTTC2 2-2-KTTC2 2-2-KTTC2

2-KTCB 2-KTCB 2-KTCB 2-KTCB 2-KTCB 2-KTCB

Thứ 5
2-KTSN2 2-KTSN2 2-KTSN2

2-KTM 2-KTM
2-KTT 2-KTT

2-2-KTTC2
Thứ 6

2-KTCB 2-KTCB 2-KTCB
2-KTM 2-KTM

2-KTCB 2-KTCB 2-KTCB
SHCD

2-KTSN2 2-KTSN2 2-KTSN2 2-KTSN2 2-KTSN2

2-KTT 2-KTT 2-KTT 2-KTT 2-KTT 2-KTT 2-KTT 2-KTT 2-KTT

2-2-KTTC2 2-2-KTTC22-2-KTTC2

SHCN 2-PTBC 2-PTBC 2-PTBC 2-PTBC 2-PTBC 2-PTBC 2-PTBC 2-PTBC

2-KTQT 2-KTQT 2-KTQT 2-KTQT 2-KTQT
2-KTM

2-KTQT 2-KTQT

2-2-KTTC2 2-2-KTTC22-2-KTTC22-2-KTTC2

2-KTT

2-PTBC 2-PTBC 2-PTBC 2-PTBC

2-KTSN2 2-KTSN2 2-KTSN2 2-KTSN2

Thứ 4
2-KTQT 2-KTQT 2-KTQT

2-KTM

2-KTQT 2-KTQT 2-KTQT

2-2-KTTC2 2-2-KTTC2 2-2-KTTC2 2-2-KTTC2 2-2-KTTC2

Nghỉ

QK

2-KTQT 2-KTQT 2-KTQT SHCN 2-KTQT

2-2-KTTC2 2-2-KTTC2

2-KTQT 2-KTQT

Thứ 3
2-KTT 2-KTT 2-KTT

2-KTM 2-KTM 2-KTM

2-KTSN2 2-KTSN2

Thi kết thúc

học kỳ 1

2-KTSN2 2-KTSN2

2-PTBC 2-PTBC 2-PTBC 2-PTBC 2-PTBC 2-PTBC

SHCN2-KTSN2 2-KTSN2 2-KTSN2 2-KTSN2

2-KTQT

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
2-KTCB 2-KTCB 2-KTCB

2-KTM 2-KTM 2-KTM
SHCN

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

2-PTBC 2-PTBC

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

CAO ĐẲNG KHÓA 16 - NGÀNH KẾ TOÁN (LỚP C16.KT2)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

C16KT2  -  56/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

2-ASXH2 T T Tách

2-PTCĐ T T

2-CTCN T T

2-CTN T T

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Ngày 28,19,30/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

45 CTXH nhóm 2-QTCT 45 Quản trị trong CTXH Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

45 Công tác XH cá nhân 2-TVCG 45 Tham vấn cá nhân và GĐ

Ghép

45 Phát triển cộng đồng 2-ASXH3 45 An sinh XH 3 (ƢĐXH) G703

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp Ca học Hội trường
Ghi chú

45 An sinh XH 2 ( TGXH) 2-TLTC 60 Tiền lƣơng tiền công

C16.CT1 Chiều

CN

Thứ 7

2-TVCG 2-TVCG

2-ASXH2 2-ASXH2 2-ASXH2 2-ASXH2 2-ASXH2 2-ASXH2

2-TVCG 2-TVCG 2-TVCG 2-TVCG SHCN 2-TVCG

2-ASXH3 2-ASXH32-ASXH3 2-ASXH3 2-ASXH3
Thứ 6

SHCN 2-TVCG 2-TVCG 2-TVCG 2-TVCG SHCN

2-ASXH2 2-ASXH3 2-ASXH3

2-QTCT 2-QTCT

2-CTCN

2-QTCT 2-QTCT 2-QTCT 2-QTCT 2-QTCT 2-QTCT 2-QTCT

2-CTCN 2-CTCN 2-CTCN 2-CTCN 2-CTCN 2-CTCN

2-QTCT2-QTCT 2-QTCT 2-QTCT 2-QTCT
Thứ 5

2-CTCN 2-CTCN 2-CTCN 2-CTCN 2-CTCN

SHCD

2-CTCN 2-CTCN

2-TLTC 2-TLTC 2-TLTC 2-TLTC 2-CTCN2-TLTC 2-TLTC 2-TLTC 2-TLTC 2-TLTC 2-TLTC
Thứ 4

2-ASXH32-CTN 2-CTN 2-CTN 2-CTN 2-CTN 2-CTN

2-TLTC 2-TLTC 2-TLTC 2-TLTC

2-ASXH3

2-CTN

2-CTN 2-CTN 2-QTCT

2-CTN 2-CTN 2-ASXH32-CTN 2-CTN 2-CTN 2-CTN

SHCN2-TLTC Nghỉ

QK

2-TVCG 2-TVCG 2-TVCG 2-TVCG

2-ASXH3 2-ASXH3 2-ASXH32-ASXH2 2-ASXH2 2-ASXH2 2-ASXH3 2-ASXH3

2-PTCĐ 2-PTCĐ

Thứ 3
2-TLTC 2-TLTC 2-TLTC 2-TLTC 2-TLTC

2-ASXH2 2-ASXH2 2-ASXH2 2-ASXH2 2-ASXH2

Thi kết thúc

học kỳ 1

2-PTCĐ 2-PTCĐ 2-PTCĐ 2-PTCĐ 2-PTCĐ 2-PTCĐ 2-PTCĐ 2-PTCĐ 2-PTCĐ2-PTCĐ 2-PTCĐ 2-PTCĐ 2-PTCĐ

01/12/14 08/12/14

Thứ 2

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/1421/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

CAO ĐẲNG KHÓA 16 - NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI (LỚP C16.CT1)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

C16CT1  -  57/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

2-BHTN T T Tách

2-LKT T G

2-TKBH T T

2-TCBH T T

Môn Nghiệp vụ bảo hiểm xã hội trên máy tính học tại phòng T3.E302

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Ngày 28,19,30/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

(đã ký)

60 Tài chính bảo hiểm 2-NVBHM 30 NVBHXH trên máy tính Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

30 Thống kê bảo hiểm 2-QTBH2 45 Quản trị BHXH 2

Ghi chú
45 Bảo hiểm thất nghiệp 2-BHHT 45 Bảo hiểm hƣu trí

C16.BH1 Chiều

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

Ghép

45 Luật kinh tế 2-ĐLCM 60 ĐLCM cuả ĐCSVN G702

Ca học Hội trường

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

CN

2-TCBH 2-TCBH 2-TCBH

Thứ 7

2-ĐLCM 2-ĐLCM
2-NVBHM

2-ĐLCM

2-TCBH 2-TCBH 2-TCBH 2-TCBH 2-TCBH 2-TCBH 2-TCBH 2-TCBH

2-LKT 2-LKT 2-LKT 2-LKT 2-LKT

2-TCBH

2-QTBH2 2-QTBH2

Thứ 6
SHCN 2-LKT 2-LKT

2-NVBHM
2-LKT SHCN 2-LKT 2-LKT

Thứ 5
2-ĐLCM

2-BHHT 2-BHHT 2-BHHT 2-BHHT2-BHHT 2-BHHT 2-BHHT 2-BHHT 2-BHHT 2-BHHT

2-QTBH2

SHCD

2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM

2-TKBH 2-BHTN 2-BHTN 2-BHTN2-TKBH 2-TKBH 2-TKBH 2-TKBH 2-TKBH SHCN
Thứ 4

2-TKBH 2-TKBH 2-TKBH
2-NVBHM

2-TKBH

2-BHHT 2-BHHT 2-BHHT 2-BHHT

2-LKT2-TCBH Nghỉ

QK

2-TCBH 2-TCBH 2-TCBH 2-LKT

2-QTBH2 2-QTBH2 2-QTBH2 2-QTBH2 2-QTBH2 2-QTBH2 2-BHHT2-QTBH2 2-QTBH2
Thứ 3

2-TCBH 2-TCBH 2-TCBH
2-NVBHM

2-TCBH

2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM

2-QTBH2 2-QTBH2 2-QTBH2 2-QTBH2

Thi kết thúc

học kỳ 1

2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM

2-BHTN 2-BHTN 2-BHTN 2-BHTN 2-BHTN 2-BHTN

2-ĐLCM 2-ĐLCM2-ĐLCM 2-ĐLCM 2-ĐLCM

2-LKT 2-LKT 2-LKT

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
2-BHTN 2-BHTN 2-BHTN

2-NVBHM 2-NVBHM
2-BHTN 2-BHTN

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

2-BHTN SHCN

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

CAO ĐẲNG KHÓA 16 - NGÀNH BẢO HIỂM (LỚP C16.BH1)

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

C16BH1  -  58/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-ĐMLĐ2 T T Tách

1-BHXH T T

1-TCDN T T

1-QTNL3 T

Ghép

60 Bảo hiểm xã hội 1-QHLĐ 60 Quan hệ lao động

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Ngày 21,22,23/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

60 Quản trị nhân lực  3 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Định mức lao động 2 1-KHNL 60 Kế hoạch nhân lực

Đ7.QL10 Sáng

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

45 Tài chính Doanh nghiệp 1-CĐCSQL 90 CĐ chuyên sâu

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

CN

1-QHLĐ 1-TCDN

Thứ 7

1-BHXH 1-BHXH 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ1-BHXH 1-BHXH

1-KHNL 1-QTNL3 1-QTNL3 1-QTNL3 1-QTNL3 1-QTNL3

1-QHLĐ
Thứ 6

1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-CĐCSQL

1-QTNL3 1-QTNL3

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

SHCN 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-ĐMLĐ21-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL
Thứ 5

SHCN 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-TCDN 1-TCDN 1-TCDN 1-TCDN 1-TCDN 1-TCDN
Thứ 4

1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-TCDN 1-TCDN 1-TCDN 1-TCDN 1-TCDN

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-TCDN 1-TCDN 1-TCDN

1-CĐCSQL1-BHXH Nghỉ

QK

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-QTNL3 1-QTNL3 1-QTNL3 1-QTNL3 1-QTNL3 1-QTNL3 1-QTNL31-QTNL3 1-QTNL3
Thứ 3

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL

1-QTNL3 1-QTNL3 1-QTNL3 1-QTNL3

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

SHCD

1-ĐMLĐ2

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (LỚP Đ7.QL10) - ĐÀO TẠO TẠI CƠ SỞ SƠN TÂY

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D7QL10ST  -  59/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-ĐMLĐ2 T T Tách

1-BHXH T T

1-TCDN T T

1-QTNL3 T

Ghép

60 Bảo hiểm xã hội 1-QHLĐ 60 Quan hệ lao động

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Ngày 21,22,23/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

60 Quản trị nhân lực  3 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

Ca học Hội trường
Ghi chú

45 Định mức lao động 2 1-KHNL 60 Kế hoạch nhân lực

Đ7.QL11 Sáng

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

45 Tài chính Doanh nghiệp 1-CĐCSQL 90 CĐ chuyên sâu

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

CN

1-QTNL3 1-QTNL3

Thứ 7

1-KHNL 1-KHNL 1-QTNL3 1-QTNL3 1-QTNL3 1-QTNL31-KHNL 1-KHNL

1-BHXH 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-QTNL3
Thứ 6

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

1-KHNL SHCN 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-ĐMLĐ2

1-QHLĐ 1-TCDN

1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-CĐCSQL1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ
Thứ 5

1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ 1-QHLĐ

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL
Thứ 4

SHCN 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL 1-KHNL

1-TCDN 1-TCDN 1-TCDN

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-TCDN 1-TCDN 1-TCDN 1-TCDN 1-TCDN 1-TCDN1-TCDN 1-TCDN 1-TCDN 1-TCDN 1-TCDN

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-QTNL31-QTNL3 Nghỉ

QK

1-QTNL3 1-QTNL3 1-QTNL3 1-QTNL3

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-CĐCSQL1-BHXH 1-BHXH
Thứ 3

1-QTNL3 1-QTNL3 1-QTNL3 1-QTNL3

1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH 1-BHXH

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ21-ĐMLĐ2 1-ĐMLĐ2

1-QTNL3 1-QTNL3 1-QTNL3

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-CĐCSQL 1-CĐCSQL 1-CĐCSQL1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

SHCD

1-CĐCSQL

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-CĐCSQL 1-CĐCSQL

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (LỚP Đ7.QL11) - ĐÀO TẠO TẠI CƠ SỞ SƠN TÂY

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D7QL11ST  -  60/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-KiTC T T Tách

1-PTBC T

1-KTM T

1-KTSN2 T

Ghép

60 Phân tích báo cáo tài chính

Ths. Lục Mạnh Hiển

Ghi chú: Ngày 25,26,27/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

TL. HIỆU TRƢỞNG

KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

Môn Kế toán máy học ca Chiều, mỗi buổi học 05 tiết tại phòng: P.TRƢỞNG PHÕNG 

60 Kế toán HCSN 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

Ca học Hội trường
Ghi chú

75 Kiểm toán tài chính 1-CĐCSKT 90 CĐ chuyên sâu

Đ7.KT10 Chiều

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

60 Kế toán máy

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

CN

SHCN

Thứ 7

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC SHCN 1-KiTCSHCN

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-KiTC 1-KiTC
Thứ 6

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2

1-CĐCSKT

SHCN 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

1-KTSN2

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

Thứ 5

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

Thứ 4

1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-KTSN2 1-KTSN2

1-PTBC 1-PTBC1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC

1-KTM

1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC

Thứ 3 1-KTM 1-KTM 1-KTM 1-KTM

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

1-KTM
Nghỉ

QK
1-KTM 1-KTM 1-KTM

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2

1-KiTC 1-KiTC

1-KTM

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

1-KTM 1-KTM

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2

SHCD

1-KTSN2

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-KTSN2 1-CĐCSKT

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH KẾ TOÁN (LỚP Đ7.KT10) - ĐÀO TẠO TẠI CƠ SỞ SƠN TÂY

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D7KT10ST  -  61/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-KiTC T T Tách

1-PTBC T

1-KTM T

1-KTSN2 T

Ghép

60 Phân tích báo cáo tài chính

Ths. Lục Mạnh Hiển

Ghi chú: Ngày 25,26,27/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

TL. HIỆU TRƢỞNG

KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

Môn Kế toán máy học ca Sáng, mỗi buổi học 05 tiết tại phòng: P.TRƢỞNG PHÕNG 

60 Kế toán HCSN 2 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

Ca học Hội trường
Ghi chú

75 Kiểm toán tài chính 1-CĐCSKT 90 CĐ chuyên sâu

Đ7.KT11 Chiều

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

60 Kế toán máy

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

CN

Thứ 7

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT1-CĐCSKT

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC SHCN 1-KiTC 1-KiTC

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

Thứ 6
SHCN 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC SHCN 1-KiTC

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-KiTC SHCN

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-CĐCSKT

1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN21-PTBC 1-PTBC 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2

1-PTBC

Thứ 5
1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC

1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC
Thứ 4

1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT 1-CĐCSKT

1-PTBC 1-PTBC1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC 1-PTBC

1-KTMThứ 3 1-KTM 1-KTM 1-KTM 1-KTM

1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2

1-KTM
Nghỉ

QK
1-KTM 1-KTM 1-KTM

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2 1-KTSN2

1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

1-KTSN2 1-KTSN2

1-KTM

1-KTSN2 1-KTSN2 1-CĐCSKT

1-KTM 1-KTM

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC 1-KiTC

SHCD

1-KiTC

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-KiTC 1-KiTC

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ VII (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 7 - NGÀNH KẾ TOÁN (LỚP Đ7.KT11) - ĐÀO TẠO TẠI CƠ SỞ SƠN TÂY

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D7KT11ST  -  62/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-TKLĐ T T Tách

1-TLLĐ G T

1-KT T G

1-TA4 T

Ngày 25,26,27/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp Đ8.QL7 học ghép cùng lớp Đ8.QL8. 1-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

60 Tiếng Anh 4 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Kế toán 1-ĐLCM 60 ĐLCM cuả ĐCSVN

Ghi chú
45 Thống kê lao động TLTC1 0 Tiền lƣơng tiền công 1

Đ8.QL7 Sáng

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

Ghép

60 Tâm lý học Lao động 1-ĐMLĐ1 60 Định mức lao động 1

Ca học Hội trường

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

CN

SHCN

Thứ 7

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT1-KT SHCN

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-KT
Thứ 6

SHCN 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ

1-TA4

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM
Thứ 5

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-TLTC1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1
Thứ 4

1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ

1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-TLLĐ1-TA4 Nghỉ

QK

1-TA4 1-TA4 SHCN 1-TLLĐ

1-KT 1-KT 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM1-KT 1-KT
Thứ 3

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-TKLĐ1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

SHCD

1-TLTC1

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-TLTC1 1-TLTC1

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (LỚP Đ8.QL7) - ĐÀO TẠO TẠI CƠ SỞ SƠN TÂY

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014

D8QL7ST  -  63/65



Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-TKLĐ T T Tách

1-TLLĐ G T

1-KT T G

1-TA4 T

Ngày 25,26,27/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

P.TRƢỞNG PHÕNG 

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Lớp Đ8.QL8 học ghép cùng lớp Đ8.QL7. 1-KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

60 Tiếng Anh 4 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

60 Kế toán ĐLCM 0 ĐLCM cuả ĐCSVN

Ghi chú
45 Thống kê lao động 1-TLTC1 60 Tiền lƣơng tiền công 1

Đ8.QL8 Sáng

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

Ghép

60 Tâm lý học Lao động 1-ĐMLĐ1 60 Định mức lao động 1

Ca học Hội trường

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

CN

1-TA4

Thứ 7

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA41-TA4 1-TA4

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-TA4
Thứ 6

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT 1-KT SHCN 1-KT

1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ

SHCN

SHCN 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM
Thứ 5

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ
Thứ 4

1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ

1-TLTC1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ11-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

1-TKLĐ 1-TKLĐ 1-TKLĐ

1-TLLĐ1-KT Nghỉ

QK

1-KT 1-KT 1-KT 1-TLLĐ

1-TA4 SHCN 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM1-TA4 1-TA4
Thứ 3

1-KT 1-KT 1-KT 1-KT

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC1

1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

1-TLTC1 1-TLTC1 1-TLTC11-TLTC1 1-TLTC1

1-TLLĐ 1-TLLĐ 1-TLLĐ

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1 1-ĐMLĐ1

SHCD

1-ĐMLĐ1

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-ĐMLĐ1 1-TKLĐ

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (LỚP Đ8.QL8) - ĐÀO TẠO TẠI CƠ SỞ SƠN TÂY

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014
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Tháng

Tuần

Ngày

Tên tắt T/G T/G

1-QTTCDN T T Tách

1-KTTC2 T T

1-LTKT T G

1-TKDN T

Ghép

60 Kế toán Tài chính 2 1-KTQTE 60 Kế toán quốc tế

Ths. Lục Mạnh Hiển

TL. HIỆU TRƢỞNG

Ghi chú: Ngày 25,26,27/8/2014 học tuần Sinh hoạt công dân

(Các lớp liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận lịch học chi tiết)

KT. TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P.TRƢỞNG PHÕNG 

45 Thống kê Doanh nghiệp Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

(đã ký)

Ca học Hội trường
Ghi chú

60 Quản trị tài chính DN 1-TA4 60 Tiếng anh 4

Đ8.KT6 Chiều

Số tiết Tên đầy đủ Tên tắt Số tiết Tên đầy đủ Lớp

60 Luật thuế và kế toán 1-ĐLCM 60 ĐLCM cuả ĐCSVN

DANH MỤC MÔN HỌC PHÂN CÔNG HỘI TRƯỜNG VÀ CA HỌC

CN

1-LTKT

Thứ 7

1-LTKT 1-LTKT 1-LTKT 1-LTKT 1-LTKT 1-LTKT1-LTKT SHCN

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-LTKT
Thứ 6

SHCN 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-LTKT 1-LTKT 1-LTKT 1-LTKT 1-TKDN SHCN

1-TA4

1-LTKT 1-LTKT 1-LTKT 1-LTKT

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM
Thứ 5

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

1-QTTCDN 1-QTTCDN 1-QTTCDN 1-QTTCDN 1-QTTCDN 1-QTTCDN
Thứ 4

1-QTTCDN 1-QTTCDN 1-QTTCDN 1-QTTCDN 1-QTTCDN 1-QTTCDN 1-LTKT 1-LTKT 1-LTKT

1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN

1-QTTCDN 1-QTTCDN 1-QTTCDN 1-QTTCDN 1-QTTCDN

1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN 1-TKDN

1-QTTCDN 1-QTTCDN 1-QTTCDN

1-ĐLCM1-TA4 Nghỉ

QK

1-TA4 1-TA4 SHCN 1-ĐLCM

1-KTQTE 1-KTQTE 1-KTQTE 1-KTQTE 1-KTQTE 1-KTQTE1-KTTC2 1-KTTC2
Thứ 3

1-TA4 1-TA4 1-TA4 1-TA4

1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2

1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2

Thi kết thúc

học kỳ 1

1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC2

1-KTQTE 1-KTQTE 1-KTQTE 1-KTQTE 1-KTQTE 1-KTQTE

1-KTTC2 1-KTTC2 1-KTTC21-KTTC2 1-KTTC2

1-ĐLCM 1-ĐLCM 1-ĐLCM

01/12/14 08/12/14

Thứ 2
1-KTQTE 1-KTQTE 1-KTQTE 1-KTQTE 1-KTQTE

SHCD

1-KTQTE

20/10/14 27/10/14 03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/148/9/2014 15/9/14 22/9/14 29/9/14 06/10/14 13/10/14

1-KTQTE 1-KTQTE

21/7/14 28/7/14 4/8/2014 11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/2014

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 2115 16 17 18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ V (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015) 

ĐẠI HỌC KHÓA 8 - NGÀNH KẾ TOÁN (LỚP Đ8.KT6) - ĐÀO TẠO TẠI CƠ SỞ SƠN TÂY

7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014
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